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MỞ ĐẦU 

 1. Lí do chọn đề tài 

Trong xã hội hiện nay, sức khỏe luôn là mối quan tâm hàng đầu. Đặc biệt, 

sức khỏe học đường ngày càng được chú trọng hơn bởi nhiều em học sinh đang 

gặp phải những vấn đề về sức khỏe như suy dinh dưỡng, kén ăn hay béo phì... 

Nguyên nhân không chỉ từ điều kiện sống mà còn từ việc chưa được trang bị 

đầy đủ kiến thức và kĩ năng để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân ngay 

từ nhỏ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho ngành giáo dục trong việc luôn 

phải đẩy mạnh giáo dục sức khỏe cho học sinh, nhất là ở độ tuổi tiểu học. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Mỗi người dân yếu ớt tức là cả 

nước yếu ớt, mỗi người dân khỏe mạnh tức là cả nước khỏe mạnh” [11]. Lời 

dặn của Người cho thấy sức khỏe không chỉ là vốn quý của mỗi cá nhân mà 

còn là nền tảng cho sự phát triển của cả dân tộc. Thực hiện tư tưởng đó, Đảng, 

Nhà nước ta luôn đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm tăng cường giáo dục 

sức khỏe học đường. Chính phủ ban hành Quyết định số 1660/QĐ-TTg/ 2021 

phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021–2025 [4], với mục 

tiêu bảo đảm cho học sinh được trang bị kiến thức, kĩ năng chăm sóc sức khỏe 

thể chất và tinh thần một cách toàn diện. Đây là những căn cứ quan trọng khẳng 

định tính cấp thiết của việc nghiên cứu và triển khai giáo dục sức khỏe trong 

trường tiểu học hiện nay. 

Học sinh tiểu học là lứa tuổi đang phát triển mạnh mẽ cả về thể chất lẫn 

tinh thần, dễ tiếp thu kiến thức nhưng cũng dễ hình thành những thói quen chưa 

đúng. Nhiều bệnh lí thường gặp ở tuổi trưởng thành như tiêu hóa kém, đau 

bụng, viêm ruột… có nguyên nhân bắt đầu từ việc chưa được chăm sóc và giáo 

dục sức khỏe đầy đủ từ khi còn nhỏ. Vì vậy, việc quan tâm đến giáo dục sức 

khỏe cho học sinh tiểu học không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 

hiện tại mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho sức khỏe cộng đồng trong 

tương lai. 

Trong trường tiểu học, môn Khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng trong 

việc hình thành kiến thức và kĩ năng về sức khỏe cho học sinh. Đặc biệt, ở lớp 
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4 chủ đề “Con người và sức khỏe” cung cấp cho học sinh những nội dung thiết 

thực như vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể, chế độ ăn uống cân bằng, 

phòng tránh một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng… Đây là những kiến thức 

gắn liền với đời sống sinh hoạt hằng ngày, giúp các em không chỉ hiểu đúng 

mà còn biết vận dụng để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình 

và cộng đồng. 

Thực tế giáo dục cho thấy việc triển khai lồng ghép giáo dục sức khỏe vào 

dạy học cho học sinh đã được các trường chú trọng, với mong muốn giúp học 

sinh rèn luyện kĩ năng và tổ chức hoạt động trải nghiệm, hình thành được thói 

quen sống lành mạnh trong đời sống hằng ngày, xử lí các tình huống liên quan 

đến sức khỏe và an toàn, em lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Tích hợp giáo dục 

sức khỏe trong dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe” môn Khoa học 4.”  

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

2.1. Nghiên cứu trên thế giới 

Công tác giáo dục sức khỏe học đường từ lâu đã được nhiều quốc gia coi 

là một phần trọng yếu trong chiến lược phát triển con người và nâng cao chất 

lượng cuộc sống. Theo WHO (2016), trường học không chỉ là nơi truyền đạt tri 

thức mà còn là môi trường giúp hình thành và phát triển sức khỏe bền vững cho 

người học. Việc cung cấp chế độ dinh dưỡng hợp lí, đảm bảo môi trường vệ 

sinh sạch – an toàn cùng với tổ chức các hoạt động giáo dục về sức khỏe cá 

nhân giúp học sinh không chỉ phát triển khỏe mạnh ở hiện tại mà còn xây dựng 

nền tảng cho sức khỏe lâu dài. WHO cũng nhấn mạnh vai trò của giáo viên và 

nhà trường trong việc tạo lập môi trường học tập an toàn, hỗ trợ học sinh thực 

hành các hành vi sức khỏe tích cực [23]. 

The Lancet (2016) chỉ ra rằng mặc dù nhiều quốc gia đã triển khai chính 

sách và chương trình giáo dục sức khỏe trong trường học, học sinh đã nhận 

được nhiều sự quan tâm hơn về dịch vụ sức khỏe, nhưng việc thực hiện GDSK 

ở một số nơi còn rời rạc, thiếu tính đồng bộ. Tác giả khuyến nghị công tác giáo 

dục sức khỏe cần được quản lí toàn diện, có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà 

trường, gia đình và các tổ chức xã hội để đạt hiệu quả bền vững [20]. 
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Jourdan và cộng sự (2016) trong nghiên cứu Health education in schools: 

The challenge of teacher training nhấn mạnh rằng, một trong những thách thức 

lớn nhất của giáo dục sức khỏe học đường là năng lực sư phạm và nhận thức 

của đội ngũ giáo viên. Khi giáo viên được bồi dưỡng đúng hướng, họ không 

chỉ truyền đạt kiến thức sức khỏe mà còn hình thành cho học sinh thái độ, hành 

vi sống lành mạnh và kĩ năng tự chăm sóc bản thân. Nghiên cứu này gợi mở 

rằng việc nâng cao năng lực giáo viên là điều kiện tiên quyết để triển khai hiệu 

quả chương trình giáo dục sức khỏe trong trường tiểu học [18]. 

Tác giả Moore (2019) tiếp tục khẳng định Giáo dục sức khỏe là một quá 

trình mang tính tương tác, thông qua mối quan hệ giữa học sinh với cha mẹ, 

thầy cô và bạn bè. Theo tác giả, một môi trường học đường an toàn, quan tâm 

và khích lệ giúp học sinh phát triển kĩ năng cảm xúc – xã hội, biết tự chăm sóc 

bản thân và duy trì thói quen sống tích cực. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để điều 

chỉnh chương trình giáo dục theo hướng coi trọng yếu tố sức khỏe thể chất và 

tinh thần trong dạy học ở tiểu học [19]. 

Những năm gần đây, xu hướng lồng ghép giáo dục sức khỏe vào các môn 

học ở tiểu học được nghiên cứu mạnh mẽ hơn.  

Healthy Primary School of the Future tại Hà Lan (2022) là một điển hình 

về mô hình trường học thúc đẩy sức khỏe. Chương trình đã tổ chức các hoạt 

động thể chất, dinh dưỡng lành mạnh và giáo dục hành vi vệ sinh trong thời 

khóa biểu chính khóa. Kết quả cho thấy học sinh tham gia có cải thiện rõ rệt về 

thể lực, thói quen ăn uống và sức khỏe tinh thần, khẳng định tính khả thi và 

hiệu quả của việc lồng ghép giáo dục sức khỏe trong dạy học [17]. 

Nghiên cứu tại Lào (2025) về Giáo dục sức khỏe phòng tránh kí sinh trùng 

đường ruột cho học sinh tiểu học cho thấy sau quá trình can thiệp, tỉ lệ học sinh 

có kiến thức và thực hành đúng tăng rõ rệt (từ 38,3% lên 96,4% về kiến thức; 

từ 34,7% lên 91,1% về thực hành). Kết quả khẳng định rằng khi giáo dục sức 

khỏe được thiết kế phù hợp với đặc điểm lứa tuổi tiểu học, gắn với hoạt động 

thực hành và trải nghiệm, học sinh có thể thay đổi hành vi nhanh và bền vững 

[22]. 
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Tổng hợp các nghiên cứu trên cho thấy, giáo dục sức khỏe trong nhà 

trường cần được tổ chức một cách có hệ thống, lồng ghép linh hoạt vào các 

môn học, đặc biệt là những nội dung gần gũi với đời sống như chủ đề “Con 

người và sức khỏe”. Mô hình hiệu quả là mô hình kết hợp giữa tri thức, kĩ năng 

và trải nghiệm thực hành, có sự phối hợp giữa nhà trường – gia đình – cộng 

đồng nhằm giúp học sinh hình thành thói quen sống lành mạnh. 

2.2. Nghiên cứu ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, nhiều công trình đã quan tâm đến việc giáo dục sức khỏe cho 

học sinh tiểu học, nhất là thông qua dạy học môn Khoa học. 

Tác giả Trần Văn Dần (2007), trong công trình “Giáo dục sức khỏe trong 

trường tiểu học” đã phân tích vai trò, nội dung, phương pháp và hình thức tổ 

chức hoạt động giáo dục sức khỏe. Tác giả khẳng định, giáo dục sức khỏe là bộ 

phận quan trọng của giáo dục toàn diện, cần được thực hiện đồng bộ trong các 

môn học và hoạt động trải nghiệm, nhằm hình thành cho học sinh thói quen 

sinh hoạt lành mạnh, ý thức giữ gìn sức khỏe [5]. 

Nhóm tác giả Vũ Đức Thu, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

(2007) đã tiến hành nhiều nghiên cứu về Tích hợp giáo dục sức khỏe trong môn 

Khoa học ở tiểu học, chú trọng hình thành thói quen vệ sinh cá nhân, chế độ 

dinh dưỡng hợp lí và kĩ năng phòng tránh bệnh tật cho học sinh. Các công trình 

này cho thấy, hiệu quả giáo dục sức khỏe tăng rõ rệt khi giáo viên vận dụng 

phương pháp dạy học tích cực, kết hợp trực quan và gắn liền với thực tiễn đời 

sống [13]. 

Đặng Thị Hoà (2015), đã đề xuất “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục sức khỏe cho học sinh Tiểu học huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh”, Trường Đại học Vinh, đã hệ thống hoá cơ sở lí luận, phân tích thực trạng 

và đề xuất các biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác giáo dục sức khỏe 

trong nhà trường tiểu học ở địa phương. Tác giả cũng nhấn mạnh vai trò của 

giáo viên và sự phối hợp giữa nhà trường – gia đình – y tế học đường trong việc 

hình thành thói quen lành mạnh cho học sinh [6]. 
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Tiếp nối hướng nghiên cứu về giáo dục sức khỏe, Nguyễn Thị Loan (2019) 

trong luận văn “Giáo dục sức khỏe cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học môn 

Khoa học”, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã hệ thống hóa cơ sở lí luận và 

thực tiễn của việc giáo dục sức khỏe cho học sinh lớp 4. Kết quả khảo sát thực 

tế cho thấy, hoạt động lồng ghép giáo dục sức khỏe trong chủ đề “Con người 

và sức khỏe” còn hình thức, chưa phát huy được vai trò chủ động của học sinh. 

Tác giả đề xuất một số biện pháp như tổ chức hoạt động học tập tích cực, tăng 

cường sử dụng trực quan, trải nghiệm và kết hợp rèn kĩ năng sống, đồng thời 

kết quả thực nghiệm cho thấy nhận thức và hành vi chăm sóc sức khỏe của học 

sinh được cải thiện rõ rệt [9]. 

Nguyễn Thị Mai (2021) trong bài viết “Giáo dục sức khỏe cho học sinh 

thông qua trải nghiệm thực tế tại trường tiểu học”, đăng trên Tạp chí Khoa học 

Giáo dục Việt Nam, đã mô tả một số mô hình “Góc sức khỏe học đường” và 

“Ngày hội vệ sinh cá nhân” được tổ chức tại trường, qua đó khẳng định tác 

động tích cực của hoạt động trải nghiệm trong việc phát triển năng lực chăm 

sóc sức khỏe cho học sinh [10]. 

Ngoài ra, Nguyễn Thị Tám (2022), với luận văn “Quản lí hoạt động giáo 

dục sức khỏe cho học sinh ở các trường Tiểu học huyện Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh”, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận 

vấn đề từ góc độ quản lí giáo dục. Tác giả chỉ ra rằng, công tác quản lí giáo dục 

sức khỏe trong nhà trường tiểu học còn thiếu đồng bộ, việc phối hợp giữa các 

lực lượng giáo dục chưa chặt chẽ, công tác kiểm tra đánh giá còn mang tính 

hình thức. Luận văn đề xuất các giải pháp quản lí mang tính hệ thống, chú trọng 

xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động và phối hợp giữa nhà trường – gia đình 

– xã hội, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục sức khỏe cho học sinh [12]. 

Những nghiên cứu trên đều hướng đến việc xây dựng môi trường giáo dục 

an toàn, lành mạnh cho học sinh. Đa số công trình mới tập trung vào quản lí, 

dinh dưỡng hoặc phòng bệnh, trong khi việc lồng ghép giáo dục sức khỏe vào 

dạy học – đặc biệt qua chủ đề “Con người và sức khỏe” trong môn Khoa học 

– chưa được nghiên cứu nhiều. Vì vậy, đề tài “Tích hợp giáo dục sức khỏe 
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trong dạy học chủ đề ‘Con người và sức khỏe”, môn Khoa học 4 có ý nghĩa 

thiết thực, bổ sung và hoàn thiện hướng tiếp cận giáo dục sức khỏe tích hợp 

trong nhà trường tiểu học hiện nay. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Tích hợp giáo dục sức khỏe trong dạy học chủ đề “Con người và sức 

khỏe”, môn Khoa học 4 nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tích hợp giáo dục sức khỏe cho 

học sinh trong dạy học nói chung và trong dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe, 

môn Khoa học 4 nói riêng. 

- Xác định nguyên tắc, quy trình tích hợp giáo dục sức khỏe trong dạy học 

chủ đề “Con người và sức khỏe”, môn Khoa học 4. 

- Thiết kế kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục sức khỏe trong dạy học chủ 

đề “Con người và sức khỏe”, môn Khoa học 4. 

- Đánh giá hiệu quả của kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục sức khỏe trong 

dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe”, môn Khoa học 4. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Tích hợp giáo dục sức khỏe cho học sinh trong dạy học chủ đề “Con người 

và sức khỏe”, môn Khoa học 4. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi điều tra thực trạng: Điều tra thực trạng về vấn đề nghiên cứu 

trên giáo viên và học sinh ở một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Phạm vi thời gian: Từ tháng 11/2025 – 4/2026. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận 

- Tổng hợp các nghiên cứu về giáo dục sức khỏe trong dạy học môn Khoa 

học. 
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- Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, sách bài tập môn Khoa học 4 

để xác định yêu cầu cần đạt và nội dung trong chủ đề “Con người và sức khỏe” 

môn Khoa học 4. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

Phương pháp điều tra: Tiến hành điều tra bằng phiếu khảo sát để tìm hiểu 

về thực trạng giáo dục sức khỏe trong dạy học môn Khoa học hiện nay.  

Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến các thầy cô giáo giảng dạy học phần 

Phương pháp dạy học; các thầy cô giáo dạy môn Khoa học ở trường Tiểu học 

để đánh giá chất lượng và hiệu quả của kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục sức 

khỏe trong dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe”, môn Khoa học 4. 

5.3. Phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học 

Sử dụng phần mềm Excel để xử lí số liệu, vẽ biểu đồ, lập bảng so sánh ... 

để phân tích kết quả nghiên cứu. 

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa khoa học 

Hệ thống hóa cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn về tích hợp giáo dục sức khỏe 

trong dạy học nói chung và dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe”, môn 

Khoa học 4 nói riêng. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

 Kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục sức khỏe là tài liệu tham khảo cho 

sinh viên học ngành Giáo dục Tiểu học và giáo viên dạy môn Khoa học 4. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. Cơ sở lí luận 

1.1.1. Khái quát về dạy học tích hợp 

1.1.1.1. Khái niệm về dạy học tích hợp 

 Khái niệm về dạy học tích hợp được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, 

phản ánh sự đa dạng nhưng thống nhất về bản chất sư phạm. 

  Dưới góc độ sư phạm, ông Xavier Roegier cho rằng: “Tích hợp là một 

hoạt động thiết lập các mối liên hệ giữa các kiến thức, kĩ năng để giải quyết 

một tình huống phức hợp. Mục tiêu cuối cùng là làm cho học sinh trở nên năng 

động, biết huy động nguồn lực cá nhân để hành động hiệu quả.” [21] 

 Tại Việt Nam, các nhà khoa học đã cụ thể hóa khái niệm này theo hướng 

phát triển năng lực. Với PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống nhấn mạnh việc tối ưu hóa 

cấu trúc kiến thức để tránh chồng chéo thông qua việc “huy động tổng hợp kiến 

thức, kĩ năng từ nhiều lĩnh vực để giải quyết các tình huống thực tiễn”, thì 

GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 lại đặc biệt chú trọng vào tính ứng dụng, việc tổ chức hoạt động 

học tập để học sinh vận dụng linh hoạt các nguồn lực nhằm xử lí vấn đề trong 

đời sống hằng ngày. [1], [15], [16] 

 Tổng quát lại, dạy học tích hợp là hướng học sinh đến việc huy động toàn 

bộ kiến thức, kĩ năng và thái độ từ nhiều lĩnh vực để giải quyết hiệu quả các 

tình huống thực tiễn. 

1.1.1.2. Bản chất của dạy học tích hợp 

 Về bản chất, dạy học tích hợp là sự kết nối, phối hợp các nội dung, kiến 

thức từ nhiều môn học hoặc các lĩnh vực khác nhau để từ đó học sinh giải quyết 

một vấn đề thực tiễn. Thay vì chia nhỏ kiến thức thành các bộ môn độc lập, dạy 

học tích hợp tập trung tạo ra các mối liên hệ logic, giúp học sinh huy động tổng 

hợp các kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm sẵn có để xử lí các tình huống cụ 

thể trong cuộc sống. 



 

9 

 Dạy học tích hợp không chỉ là cộng gộp kiến thức, mà là quá trình "hòa tan" 

các nội dung có cùng mục tiêu giáo dục vào trong một tiến trình học tập thống 

nhất. Bản chất của nó nằm ở việc chuyển đổi phương pháp dạy học từ "truyền 

thụ kiến thức đơn lẻ" sang "phát triển năng lực toàn diện". Khi đó các em được 

tiếp cận các kiến thức liên môn, không chỉ hiểu sâu sắc hơn về vấn đề mà còn 

rèn luyện được tư duy giải quyết vấn đề, khả năng vận dụng kiến thức vào thực 

tiễn [1]. 

1.1.1.3. Các hình thức và mức độ tích hợp trong dạy học  

 Trong giáo dục phổ thông hiện nay dạy học tích hợp thường được thực hiện 

qua nhiều hình thức và mức độ khác nhau để phù hợp với từng nội dung và mục 

tiêu giáo dục. [14]  

a. Hình thức tích hợp 

 + Tích hợp nội môn: tích hợp giữa các mảng kiến thức khác nhau trong cùng 

một môn học, tích hợp giữa yêu cầu trang bị kiến thức với việc rèn luyện kĩ 

năng. 

 + Tích hợp liên môn: tích hợp kiến thức các môn học, khoa học có liên quan 

với nhau, ở mức thấp là liên hệ kiến thức được dạy với những kiến thức có liên 

quan trong dạy học, ở mức cao là xây dựng các môn học tích hợp. 

 + Tích hợp xuyên môn: tích hợp một số chủ đề quan trọng vào nội dung 

chương trình nhiều môn học.  

b. Mức độ tích hợp 

 + Mức độ liên hệ: Chỉ liên hệ, mở rộng hoặc gợi mở kiến thức từ các môn 

học khác hoặc thực tế đời sống để làm sinh động nội dung bài học mà không 

làm thay đổi cấu trúc bài học. 

 + Mức độ bộ phận: Chỉ một phần hoặc một vài nội dung của kiến thức cần 

tích hợp được đưa vào một bài học cụ thể, trong đó môn học chính vẫn giữ vai 

trò chủ đạo, còn kiến thức tích hợp đóng vai trò bổ trợ. 

 + Mức độ toàn phần: Toàn bộ bài học trở thành một khối thống nhất, mục 

tiêu bài học trùng với mục tiêu tích hợp giáo dục. 
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 Dựa vào mục tiêu nghiên cứu, đề tài tập trung khai thác hình thức tích hợp 

nội môn. Đây là hình thức lồng ghép nội dung giáo dục sức khỏe vào môn Khoa 

học một cách tự nhiên và khéo léo, giúp nội dung bài học trở nên phong phú, 

gần gũi với thực tế đời sống mà vẫn đảm bảo giữ vững cấu trúc cốt lõi và mục 

tiêu của môn học. 

1.1.1.4. Ý nghĩa của việc dạy học tích hợp  

 Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, dạy học tích hợp được xem là 

định hướng then chốt nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người 

học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phương pháp này tạo điều 

kiện cho học sinh chủ động vận dụng kiến thức, kĩ năng từ nhiều lĩnh vực để 

giải quyết các tình huống gắn liền với đời sống thực tiễn, người học không chỉ 

“học để biết” mà còn “học để làm” và “học để sống”.  

 Đặc biệt, dạy học tích hợp có ý nghĩa quan trọng đối với bậc tiểu học bởi sự 

tương thích với đặc điểm tư duy trực quan và tâm sinh lí ưa khám phá của học 

sinh. Thông qua các hoạt động trải nghiệm gắn liền với đời sống, các em sẽ lĩnh 

hội kiến thức một cách tự nhiên nhất, từ đó khơi dậy hứng thú học tập bền vững 

và sớm hình thành ý thức, kĩ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân ngay từ khi 

còn ngồi trên ghế nhà trường [10]. 

1.1.2. Khái quát về giáo dục sức khỏe trong dạy học 

1.1.2.1. Khái niệm và vai trò của giáo dục sức khỏe hiện nay 

 Giáo dục sức khỏe trong dạy học là thành tố quan trọng của một nền giáo 

dục toàn diện, nắm giữ vai trò nền tảng trong việc hình thành và phát triển nhân 

cách cá nhân học sinh. Trong bối cảnh đổi mới nền giáo dục hiện nay, giáo dục 

sức khỏe không dừng lại ở việc cung cấp kiến thức về chăm sóc và bảo vệ sức 

khỏe bản thân mà còn hướng tới việc hình thành thái độ, hành vi và cách ứng 

xử đúng đắn, từ đó góp phần xây dựng lối sống lành mạnh cho người học [5]. 

Vì vậy, công tác này cần được tổ chức một cách có hệ thống, khoa học và phù 

hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi. 

 Trong nhà trường, đặc biệt ở cấp tiểu học, giáo dục sức khỏe được hiện thực 

hóa chủ yếu thông qua hoạt động dạy học và giáo dục. Nội dung này được lồng 
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ghép, tích hợp linh hoạt vào các môn học Tự nhiên và xã hội, Khoa học, Đạo 

đức, Hoạt động trải nghiệm,…Qua đó, học sinh không chỉ nắm vững kiến thức 

sức khỏe cơ bản như vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng hợp lí và phòng tránh một số 

bệnh thường gặp,… mà còn tiếp nhận chúng một cách tự nhiên, phù hợp với 

nhận thức và gắn liền với đời sống [12]. 

 Song song với trang bị kiến thức, giáo dục sức khỏe còn đặc biệt chú trọng 

đến rèn luyện các kĩ năng sống. Thông qua các hoạt động học tập và trải 

nghiệm, học sinh được hình thành các kĩ năng tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, 

phòng ngừa các nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người, học cách ứng phó với 

các tình huống bất ngờ trong cuộc sống. Đây là cơ sở quan trọng giúp học sinh 

chủ động bảo vệ bản thân, đồng thời nâng cao nhận thức và có trách nhiệm đối 

với sức khỏe của gia đình và cộng đồng. 

1.1.2.2. Giáo dục sức khỏe trong dạy học hiện nay 

 Trong bối cảnh dạy học hiện nay, giáo dục sức khỏe không còn là hoạt động 

đơn lẻ mà đã trở thành một thành tố được lồng ghép xuyên suốt nhằm phát triển 

toàn diện năng lực cho học sinh. Việc triển khai GDSK trong dạy học hiện nay 

tập trung vào các phương thức chủ đạo sau: 

 + Giáo dục sức khỏe được thực hiện thông qua phương thức tích hợp hữu 

cơ vào các môn học. Thay vì giảng dạy tách rời, các nội dung về vệ sinh, dinh 

dưỡng và kĩ năng sống được "hòa tan" một cách tự nhiên trong các môn học 

chính khóa như Khoa học, Tự nhiên và Xã hội, cùng các hoạt động trải nghiệm. 

Theo Công văn 2345, việc chủ động xây dựng kế hoạch tích hợp trong dạy học 

nhằm giúp truyền tải kiến thức sức khỏe một cách linh hoạt, khoa học, từ đó 

giảm thiểu áp lực học tập và tăng tính ứng dụng thực tiễn cho học sinh [3]. 

 + Bên cạnh đó, dạy học GDSK hiện nay đặc biệt chú trọng đến việc phát 

triển năng lực tự chủ cho người học. Thông qua việc xây dựng các tình huống 

thực tiễn, tạo điều kiện để học sinh trực tiếp "ứng xử" với các kĩ năng tự chăm 

sóc, phòng tránh dịch bệnh và xử lí các vấn đề sức khỏe thường gặp. Cách học 

này giúp chuyển đổi từ hình thức truyền thụ kiến thức thụ động sang mô hình 
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học tập chủ động, các em từng bước hình thành và duy trì thói quen sống lành 

mạnh một cách bền vững. 

 + Cuối cùng, GDSK trong dạy học hiện nay luôn thích ứng với yêu cầu đổi 

mới và bối cảnh thời đại. Nội dung giáo dục không chỉ dừng lại ở phát triển thể 

chất mà còn mở rộng sang các vấn đề khác như sức khỏe tâm lí, an toàn môi 

trường và kĩ năng ứng phó với áp lực đời sống. Hướng tới việc phát triển toàn 

diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho học sinh, giúp các em chủ động thích nghi 

với môi trường sống luôn biến đổi [1]. 

1.1.2.3. Đặc điểm tâm sinh lí và việc hình thành thói quen sức khỏe cho học 

sinh 

 Việc triển khai giáo dục sức khỏe trong nhà trường luôn cần phải bám sát 

đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi, đặc biệt là bậc Tiểu học. Đây là giai đoạn học 

sinh phát triển mạnh mẽ về thể chất và từng bước hình thành những nét nhân 

cách ban đầu. Với khả năng tiếp thu nhanh nhẹn, các em dễ dàng hình thành 

thói quen thông qua học hỏi, quan sát trực quan, bắt chước và trải nghiệm thực 

tế. Những hành vi được lặp đi, lặp lại trong môi trường sống và học tập sẽ dần 

trở thành chuẩn mực trong nhận thức của trẻ. Vì vậy, nếu được định hướng và 

rèn luyện thường xuyên các thói quen tốt như giữ gìn vệ sinh cá nhân (rửa tay 

đúng cách, đánh răng sau khi ăn và trước khi đi ngủ), ăn uống hợp lí, đủ chất 

dinh dưỡng, hạn chế ăn khuya, luôn rèn luyện thể chất mỗi ngày, lập thời gian 

biểu sinh hoạt khoa học,… thì các em sẽ sớm hình thành ý thức tự giác. 

 Ngược lại, nếu thiếu sự giáo dục kịp thời, các em rất dễ hình thành, bắt 

chước và bị ảnh hưởng bởi những thói quen tiêu cực, gây hại cho sự phát triển 

cả về tinh thần lẫn thể chất của trẻ. Xuất phát từ thực tế đó, giáo dục sức khỏe 

cho học sinh cần được tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua các nội dung, 

hình thức, phương pháp dạy học đa dạng, sinh động nhằm giúp học sinh chủ 

động tiếp thu kiến thức, có hành vi tích cực, hình thành lối sống lành mạnh và 

tránh xa những thói quen xấu gây hại cho sức khỏe bản thân [9]. 

1.1.2.4. Ý nghĩa của giáo dục sức khỏe đối với mục tiêu giáo dục toàn diện 
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 Tóm lại, giáo dục sức khỏe là một quá trình mang tính tổng hợp, hướng tới 

việc trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và bồi dưỡng thái độ tích cực cho học 

sinh. Việc tổ chức dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe một cách khoa học trong 

nhà trường không chỉ giúp học sinh thích nghi tốt với môi trường sống mà còn 

là tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện [5]. Thông qua 

các hoạt động học tập và trải nghiệm, học sinh không chỉ nắm vững kiến thức 

mà còn hình thành các kĩ năng tự chăm sóc, bảo vệ bản thân và biết cách ứng 

phó với các tình huống bất ngờ để phòng ngừa các nguy cơ gây hại cho sức 

khỏe. 

 Đây là cơ sở quan trọng giúp học sinh chủ động nâng cao nhận thức và có 

trách nhiệm đối với sức khỏe của chính mình, gia đình và xã hội [4]. Việc tiếp 

nhận các giá trị này một cách tự nhiên, gắn với đời sống hằng ngày sẽ giúp các 

em hình thành lối sống lành mạnh và bền vững, đáp ứng trọn vẹn yêu cầu đổi 

mới giáo dục hiện nay [1]. 

1.1.3. Khái quát về nội dung chủ đề “Con người và sức khỏe”, môn Khoa 

học 4 

1.1.3.1. Yêu cầu cần đạt 

 Trong chương trình Giáo dục tiểu học, chủ đề “Con người và sức khỏe” 

được triển khai xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 5. Ở các lớp 1, 2 và 3, nội dung này 

thuộc môn Tự nhiên và Xã hội, giúp học sinh bước đầu hình thành những hiểu 

biết cơ bản về cơ thể con người, vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Bước 

sang lớp 4, chủ đề này tiếp tục được phát triển sâu hơn trong môn Khoa học, 

với hệ thống kiến thức toàn diện. Ở giai đoạn này, học sinh không chỉ dừng lại 

ở mức độ nhận biết mà còn được yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc 

sống hằng ngày. Các yêu cầu cần đạt đề ra phù hợp với đặc điểm nhận thức của 

lứa tuổi giai đoạn này, nhằm gắn kết hài hòa giữa kiến thức với kĩ năng, thái độ 

trong việc tự chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội.  [2] 

1.1.3.2. Nội dung chương trình 

 Các bài học trong chủ đề này có mối liên hệ mật thiết và bổ trợ lẫn nhau, 

trải dài từ kiến thức về dinh dưỡng, chế độ ăn uống hợp lí đến an toàn thực 
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phẩm và phòng tránh một số bệnh thường gặp. Mỗi nội dung đều đóng vai trò 

quan trọng trong việc giáo dục học sinh hình thành lối sống lành mạnh và nâng 

cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe. Chủ đề bao gồm các bài học từ Bài 23 đến Bài 

28, tập trung vào các nội dung hướng đến việc đảm bảo tính khoa học, gắn với 

thực tiễn đời sống học sinh. Cụ thể như sau:  

 CHỦ ĐỀ 5: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE 

Bài 23: Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể 

Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng 

Bài 25: Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng 

Bài 26: Thực phẩm an toàn 

Bài 27: Phòng tránh đuối nước 

Bài 28: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe 

 Nội dung các bài học được thiết kế xen kẽ, bổ trợ lẫn nhau nhằm giúp các 

em có nhận thức khoa học tự nhiên, hiểu môi trường tự nhiên xung quanh và 

vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào cuộc sống: 

 -   Bài 23 và Bài 24: Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của 

chúng đối với cơ thể và sự phối hợp nhiều loại thực phẩm trong ăn uống. 

 Cung cấp cho học sinh hiểu biết về các nhóm chất dinh dưỡng, năng lượng 

có trong thức ăn và vai trò của chúng đối với sự phát triển của cơ thể. Học sinh 

có thể kể tên được một số loại thức ăn, đồ uống mà các em thường dùng trong 

các bữa ăn hằng ngày (sáng, trưa, chiều, tối). Qua đó, dựa vào thành phần dinh 

dưỡng chứa trong thực phẩm, học sinh nhận diện, phân loại thành 4 nhóm: 

nhóm chứa nhiều chất đường bột; nhóm chứa nhiều chất đạm; nhóm chứa nhiều 

chất béo và nhóm chứa nhiều vitamin, khoáng chất. Việc phân loại như vậy 

giúp các em xây dựng cho bản thân một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh 

và đa dạng. 

 - Bài 25 và Bài 26: Cách phòng tránh một số bệnh do ăn thừa hoặc thiếu 

chất dinh dưỡng và phòng tránh các bệnh liên quan đến dinh dưỡng.  

 Giáo dục cho học sinh cách lựa chọn, sử dụng và bảo quản thực phẩm đúng 

cách. Đồng thời, hướng cho các em nhận biết được nguyên nhân, dấu hiệu gây 
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ra thực phẩm bị hư, ôi, thiu. Từ đó đưa ra biện pháp, cách phòng tránh các bệnh 

liên quan đến dinh dưỡng như thừa cân, suy dinh dưỡng, các bệnh liên quan 

đến đường tiêu hóa,… Qua đó rèn luyện cho các em ý thức tự giác trong thói 

quen ăn uống hằng ngày.  

 - Bài 27 và Bài 28: An toàn trong cuộc sống hằng ngày và tổng kết lại các 

kiến thức được học. 

 Nội dung kiến thức này mang tính ứng dụng cao, chú trọng trang bị cho học 

sinh về kĩ năng nhận diện các tình huống, môi trường có nguy cơ mất an toàn. 

Thông qua học tập và thực hành xử lí, khi gặp các tình huống thực tế, các em 

có kĩ năng tự bảo vệ bản thân, tuân thủ nguyên tắc an toàn, biết cách giúp đỡ 

người khác và tìm kiếm sự trợ giúp từ những người xung quanh.  

 Qua nội dung các bài học, những mục tiêu của chủ đề được xây dựng theo 

định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học. Nội dung bài học 

không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức nền tảng mà còn chú trọng rèn 

luyện các kĩ năng thực hành, hình thành thói quen sống khoa học và thái độ tích 

cực trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Để đạt được những yêu cầu đó, công 

tác tổ chức hoạt động dạy học đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thực tế cho 

thấy, hiệu quả giáo dục phụ thuộc rất lớn vào việc lựa chọn phương pháp, hình 

thức tổ chức cũng như khả năng vận dụng linh hoạt, tích hợp các hoạt động học 

tập sao cho phù hợp với nhận thức của học sinh. Đây cũng chính là cơ sở để 

tiến hành nghiên cứu thực trạng và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất 

lượng dạy học. [2], [7], [8] 

1.2. Cơ sở thực tiễn 

1.2.1. Khái quát về quá trình điều tra  

1.2.1.1. Mục đích điều tra 

 Nhằm tìm hiểu thực trạng dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe trong chủ đề 

“Con người và sức khỏe”, môn Khoa học 4, đề tài tiến hành khảo sát mức độ 

nhận thức, cách tổ chức, phương pháp dạy học và những khó khăn mà giáo viên 

gặp phải trong quá trình thực hiện. Đồng thời, khảo sát mức độ hứng thú, sự 

tham gia học tập, khả năng vận dụng kiến thức cũng như nhu cầu và mong 
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muốn học tập của học sinh. Kết quả điều tra là căn cứ thực tiễn quan trọng để 

thiết kế kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục sức khỏe phù hợp và hiệu quả. 

1.2.1.2. Đối tượng và phạm vi điều tra 

 - Đối tượng điều tra: 15 giáo viên đang giảng dạy và đã từng giảng dạy môn 

Khoa học 4 và 100 học sinh lớp 4 tại một số trường tiểu học trên địa bàn phường 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 

 - Phạm vi điều tra: Trường Tiểu học Ninh Khánh, Trường Tiểu học Thiên 

Tôn, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng. 

 - Thời gian điều tra: tháng 03/ 2026 – tháng 04/2026 

1.2.1.3. Nội dung điều tra (Phụ lục 1) 

 Trên cơ sở mục đích nghiên cứu, đề tài xây dựng nội dung điều tra như sau: 

A. Nội dung điều tra đối với giáo viên 

- Nhận thức của giáo viên về dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe. 

- Thực trạng tổ chức dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe. 

- Các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học giáo viên thường sử dụng. 

- Những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện. 

B. Nội dung điều tra đối với học sinh 

- Thực trạng mức độ hứng thú của học sinh khi học chủ đề “Con người và sức 

khỏe”. 

- Thực trạng mức độ tham gia vào các hoạt động học tập của học sinh. 

- Thực trạng khả năng vận dụng kiến thức đã học của học sinh vào đời sống. 

- Mong muốn học tập thêm về các kiến thức trong chủ đề “Con người và sức 

khỏe”. 

 Các nội dung điều tra được xây dựng nhằm thu thập thông tin phục vụ cho 

việc phân tích thực trạng ở phần tiếp theo. 

1.2.1.4. Phương pháp điều tra 

 Để thu thập thông tin, đề tài sử dụng phương pháp khảo sát bằng phiếu khảo 

sát đối với giáo viên và học sinh, kết hợp với trao đổi, phỏng vấn và quan sát 

một số tiết dạy môn Khoa học lớp 4. Sau khi thu thập, các số liệu được tổng 
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hợp và xử lí bằng phương pháp thống kê toán học cơ bản, đồng thời lập bảng 

để thuận tiện cho việc phân tích. 

1.2.1.5. Tiêu chí đánh giá 

 Để đảm bảo tính khách quan và khoa học trong quá trình điều tra, đề tài sử 

dụng các tiêu chí đánh giá cụ thể đối với giáo viên và học sinh như sau: 

- Đối với giáo viên: Các tiêu chí được xây dựng dựa trên mức độ nhận thức và 

tần suất thực hiện tích hợp giáo dục sức khỏe vào dạy học, bao gồm các mức 

độ sau: 

+ Rất quan trọng/ Rất thường xuyên/ Rất cần thiết 

+ Quan trọng/ Thường xuyên/ Cần thiết 

+  Bình thường/ Thỉnh thoảng 

+  Không quan trọng/ Hiếm khi/ Không cần thiết 

- Đối với học sinh: Các tiêu chí được xây dựng tập trung vào mức độ hứng thú, 

sự tham gia tích cực và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, gồm các 

mức sau: 

+ Rất thích/ Rất mong chờ/ Thường xuyên 

+ Thích/ Mong chờ/ Thỉnh thoảng 

+ Bình thường/ Ít tham gia/ Rất ít 

+ Không thích/ Không mong chờ/ Chưa bao giờ 

 Các tiêu chí trên được sử dụng để làm căn cứ thiết kế phiếu khảo sát, đồng 

thời phục vụ cho việc tổng hợp, xử lí số liệu điều tra và qua đó góp phần đánh 

giá thực trạng một cách chính xác và khách quan. 

1.2.2. Kết quả điều tra 

 Trên cơ sở lí luận và phương pháp điều tra đã trình bày, đề tài tiến hành 

tổng hợp và phân tích kết quả điều tra thực trạng dạy học tích hợp giáo dục sức 

khỏe trong chủ đề “Con người và sức khỏe”, môn Khoa học 4 tại một số trường 

tiểu học trên địa bàn phường Hoa Lư. Kết quả thu được như sau:  

- Số phiếu khảo sát đối với giáo viên là 15 phiếu, thu về 15 phiếu hợp lệ. 

- Số phiếu khảo sát đối với học sinh là 100 phiếu, thu về 100 phiếu hợp lệ.  

A. Kết quả điều tra đối với giáo viên  
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- Nhận thức của giáo viên về dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe. 

  Nhận thức của giáo viên là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc 

tổ chức dạy học trong thực tế. Để tìm hiểu vấn đề này, đề tài đã tiến hành khảo 

sát giáo viên thông qua câu hỏi về mức độ quan trọng của việc tích hợp giáo 

dục sức khỏe trong dạy học. Kết quả thu được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1.1. Nhận thức của giáo viên về dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe 

STT Mức độ đánh giá Số lượng  Tỉ lệ  

1 Rất cần thiết 8 53,3% 

2 Cần thiết 7 46,7% 

3 Bình thường 0 0% 

4 Không cần thiết 0 0% 

Tổng 15 100% 

 Số liệu khảo sát cho thấy, đa số giáo viên đều có nhận thức tích cực về vai 

trò của việc tích hợp giáo dục sức khỏe trong dạy học. Cụ thể, có 53,3 % giáo 

viên đánh giá ở mức “Rất cần thiết” và 46,7% đánh giá mức “Cần thiết”, điều 

này cho thấy sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực tế. Giáo viên đã ý 

thức rõ ý nghĩa của việc lồng ghép giáo dục sức khỏe trong việc hình thành 

kiến thức, thói quen, kĩ năng và lối sống lành mạnh cho học sinh. Đây chính là 

điều kiện thuận lợi, cốt lõi để triển khai đề tài vào thực tế. Tuy nhiên, nhận thức 

đúng đắn chưa đồng nghĩa với việc triển khai hiệu quả trong thực tế, do đó cần 

tiếp tục xem xét các yếu tố khác như phương pháp và điều kiện dạy học. 

- Thực trạng tổ chức dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe. 

 Song song với nhận thức của giáo viên, mức độ thực hiện dạy học tích hợp 

giáo dục sức khỏe trong quá trình dạy học cũng là yếu tố quan trọng phản ánh 

thực trạng triển khai nội dung này trong nhà trường. Vì vậy, đề tài tiến hành 

khảo sát tần suất giáo viên thực hiện tích hợp giáo dục sức khỏe. Kết quả được 

thể hiện như sau: 

Bảng 1.2. Tần suất giáo viên thực hiện dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe 

STT Mức độ đánh giá Số lượng  Tỉ lệ  

1 Rất thường xuyên 5 33,3% 

2 Thường xuyên 10 66,7% 
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3 Thỉnh thoảng 0 0% 

4 Hiếm khi 0 0% 

Tổng 15 100% 

 Từ bảng số liệu trên có thể thấy, giáo viên đã quan tâm và triển khai việc 

dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe trong quá trình giảng dạy với tần suất khá 

cao. Cụ thể, có 66,7% giáo viên thực hiện ở mức “Thường xuyên” và 33,3% ở 

mức “Rất thường xuyên”. Không có giáo viên nào lựa chọn các mức “Thỉnh 

thoảng” hoặc “Hiếm khi”. Điều này cho thấy hoạt động tích hợp giáo dục sức 

khỏe đã được triển khai trong thực tế dạy học và nhận được sự quan tâm từ phía 

giáo viên. Tuy nhiên, tỉ lệ giáo viên thực hiện ở mức “Rất thường xuyên” chưa 

cao nên việc tổ chức dạy học các hoạt động tích hợp vẫn chưa thực sự được 

đồng đều và có thể chưa được chú trọng ở tất cả các bài học. 

 Bên cạnh đó, tần suất thực hiện chưa phản ánh đầy đủ chất lượng của hoạt 

động tích hợp, do đó cần tiếp tục xem xét các yếu tố như phương pháp tổ chức, 

hình thức triển khai và hiệu quả thực hiện trong các nội dung tiếp theo. 

- Các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học giáo viên thường sử dụng.  

 Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học là yếu tố quan trọng ảnh hưởng 

trực tiếp đến hiệu quả của việc tích hợp giáo dục sức khỏe. Do đó, đề tài tiến 

hành khảo sát các phương pháp và hình thức dạy học mà giáo viên thường sử 

dụng trong quá trình giảng dạy. Kết quả được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 1.3. Các phương pháp, hình thức tổ chức được giáo viên sử dụng 

STT Phương pháp/ Hình thức tổ chức Số giáo viên chọn Tỉ lệ  

1 Thuyết trình, vấn đáp 13 86,7% 

2 Trò chơi học tập 11 73,3% 

3 Thảo luận nhóm, đóng vai 9 60% 

4 Trải nghiệm thực tế 5 33,3% 

5 Sử dụng tranh ảnh, video, mô hình 11 73,3% 

 Dựa vào bảng kết quả khảo sát cho thấy, giáo viên đã sử dụng tương đối đa 

dạng, phong phú các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Trong đó, 

phương pháp “Thuyết trình, vấn đáp” được sử dụng phổ biến nhất với tỉ lệ 
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86,7%. Ngoài ra, các phương pháp như “Trò chơi học tập” và “Sử dụng tranh 

ảnh, video, mô hình” cũng được áp dụng khá thường xuyên, chiếm 73,3%.  

 Bên cạnh đó, các phương pháp dạy học tích cực khác như “Thảo luận nhóm, 

đóng vai” được sử dụng ở mức tương đối 60%, góp phần tạo điều kiện cho học 

sinh tham gia vào quá trình học tập một cách chủ động hơn. Tuy nhiên, phương 

pháp “Trải nghiệm thực tế” lại có tỉ lệ sử dụng thấp chiếm 33,3%, cho thấy việc 

tổ chức các hoạt động gắn với thực tiễn còn hạn chế.  

 Nhìn chung, giáo viên đã có sự đổi mới trong việc lựa chọn phương pháp 

và hình thức dạy học, tuy nhiên vẫn còn thiên về các phương pháp truyền thống. 

Điều này phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả của việc tích hợp giáo dục sức khỏe, 

bởi các nội dung này đòi hỏi sự trải nghiệm, thực hành và vận dụng nhiều hơn 

từ phía học sinh. 

- Những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện. 

 Trong quá trình thực hiện dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe, giáo viên 

không tránh khỏi những khó khăn và hạn chế nhất định. Việc xác định các khó 

khăn này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá thực trạng và làm cơ sở cho 

việc thiết kế kế hoạch bài dạy phù hợp. Kết quả được thể hiện ở bảng sau: 

 

Biểu đồ 1.1. Những khó khăn giáo viên gặp phải trong quá trình thực hiện dạy học  

 Dựa vào biểu đồ, thấy được rằng giáo viên gặp phải nhiều khó khăn trong 

quá trình tổ chức dạy học tích hợp. Trong đó, “Thiếu thời gian trên lớp” là khó 

khăn lớn nhất với tỉ lệ 80%. Nguyên nhân là vì thời lượng mỗi tiết học quy định 

80%

33.3%

46.7%

13.3%

Những khó khăn giáo viên gặp phải trong quá 

trình thực hiện 

Thiếu thời gian trên lớp

Thiếu tài liệu, học liệu trực

quan

Cơ sở vật chất bị hạn chế

Học sinh chưa chủ động trong

quá trình học
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chỉ được 35 – 40 phút, trong khi việc đảm bảo truyền đạt đầy đủ nội dung kiến 

thức cơ bản đã chiếm phần lớn thời gian, khiến giáo viên gặp khó khăn trong 

việc tổ chức thêm các hoạt động tích hợp giáo dục sức khỏe một cách đầy đủ 

và hiệu quả. Điều này cho thấy áp lực về thời gian ảnh hưởng đáng kể đến việc 

triển khai các hoạt động tích hợp trong dạy học.  

 Ngoài ra, các yếu tố như “Cơ sở vật chất hạn chế” 46,7% và “Thiếu tài liệu, 

học liệu trực quan” 33,3% cũng là những trở ngại đáng kể, cho thấy điều kiện 

hỗ trợ dạy học tại nhà trường vẫn còn hạn chế. Đáng chú ý, chỉ có 13,3% giáo 

viên cho rằng học sinh chưa chủ động, điều này cho thấy khó khăn chủ yếu 

không xuất phát từ phía người học mà nằm ở điều kiện tổ chức và nguồn lực 

hỗ trợ. Kết quả khảo sát phản ánh một thực tế: mặc dù giáo viên gặp nhiều khó 

khăn nhưng tần suất tổ chức dạy học (Bảng 1.2) vẫn đạt tỉ lệ cao, minh chứng 

cho tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của giáo viên trong quá trình dạy học. 

 Nhìn chung, những khó khăn trên phần nào đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả của việc tích hợp giáo dục sức khỏe trong dạy học, làm hạn chế khả năng 

tổ chức các hoạt động học tập tích cực, trải nghiệm và vận dụng của học sinh 

vào thực tiễn.  

 Từ những kết quả khảo sát trên có thể thấy, giáo viên đã có nhận thức đúng 

đắn và đánh giá cao vai trò của việc tích hợp giáo dục sức khỏe trong dạy học 

môn Khoa học 4. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, giáo viên vẫn 

gặp một số khó khăn nhất định như hạn chế về thời gian, cơ sở vật chất và học 

liệu dạy học. Những yếu tố này ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai dạy học tích 

hợp, từ đó đặt ra yêu cầu cần thiết kế các kế hoạch bài dạy phù hợp, linh hoạt 

và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả dạy học trong thực tiễn. 

B. Kết quả điều tra đối với học sinh 

 Để có cái nhìn toàn diện hơn về thực trạng tích hợp giáo dục sức khỏe trong 

dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe”, bên cạnh việc khảo sát giáo viên, đề 

tài cũng tiến hành khảo sát đối với học sinh lớp 4 nhằm tìm hiểu mức độ tiếp 

thu và tham gia của các em trong quá trình học tập chủ đề này. Kết quả khảo 
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sát giúp đánh giá mức độ hứng thú, sự tham gia, mong muốn học cũng như khả 

năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của các em trong quá trình học chủ đề này. 

- Thực trạng mức độ hứng thú của học sinh khi học chủ đề “Con người và sức 

khỏe”.  

 Hứng thú học tập là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp 

đến hiệu quả tiếp thu kiến thức của học sinh. Vì vậy, đề tài tiến hành khảo sát 

mức độ hứng thú của học sinh đối với việc học tập chủ đề “Con người và sức 

khỏe”. Kết quả được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1.4. Thực trạng mức độ hứng thú của học sinh đối với chủ đề  

“Con người và sức khỏe” 

STT Mức độ Số lượng Tỉ lệ 

1 Rất hứng thú 30 30% 

2 Hứng thú 46 46% 

3 Bình thường 24 24% 

4 Không hứng thú 0 0% 

Tổng 100 100% 

 Kết quả khảo sát cho thấy, đa số học sinh đều có thái độ tích cực đối với 

chủ đề “Con người và sức khỏe”. Cụ thể, 30% học sinh lựa chọn “Rất hứng 

thú” và 46% lựa chọn “Hứng thú”. Đặc biệt, không có học sinh nào lựa chọn 

mức “Không hứng thú”. 

 Tuy nhiên, vẫn còn 24% học sinh lựa chọn mức “Bình thường”, cho thấy 

một bộ phận học sinh chưa thực sự được lôi cuốn vào nội dung học tập. Thực 

trạng này cho thấy, các giáo viên cần đổi mới phương pháp, hình thức dạy học 

như tăng cường trò chơi học tập, đóng vai xử lí tình huống, thiết kế đồ dùng 

học tập trực quan, đa dạng. Đây chính là chìa khóa để khơi gợi sự tò mò và tính 

chủ động của học sinh trong quá trình học. Sự thay đổi này không chỉ giúp bài 

học thêm sinh động mà còn nâng cao mức độ hứng thú của các em, biến thái 

độ “Bình thường” thành niềm mong đợi trong mỗi tiết học. 

- Thực trạng mức độ tham gia của học sinh trong các hoạt động học tập tích 

hợp giáo dục sức khỏe. 
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 Bên cạnh sự hứng thú, mức độ tham gia của học sinh trong các hoạt động 

học tập cũng là yếu tố quan trọng phản ánh hiệu quả của quá trình dạy học. Vì 

vậy, đề tài tiến hành khảo sát mức độ tham gia vào các hoạt động học tích hợp 

giáo dục sức khỏe của học sinh như sau: 

Bảng 1.5. Thực trạng mức độ tham gia vào các hoạt động học tập 

STT Mức độ Số lượng Tỉ lệ 

1 Rất thường xuyên 27 27% 

2 Thường xuyên 64 64% 

3 Thỉnh thoảng 9 9% 

4 Chưa bao giờ 0 0% 

Tổng 100 100% 

 Kết quả khảo sát cho thấy mức độ học sinh tham gia vào các hoạt động học 

tập vẫn còn hạn chế. Cụ thể, chỉ có 27% học sinh tham gia ở mức “Rất thường 

xuyên”, trong khi phần lớn học sinh 64% chỉ tham gia ở mức “Thường xuyên”. 

Bên cạnh đó, vẫn còn 9% học sinh “Thỉnh thoảng” tham gia vào các hoạt động 

học tập. 

 Những số liệu này cho thấy việc tổ chức các hoạt động học tập tuy đã có sự 

triển khai nhưng chưa thực sự tạo được sự tham gia tích cực, đồng đều ở các 

em học sinh. Điều này đặt ra yêu cầu cần đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy 

học hơn nhằm tăng cường hoạt động tương tác và trải nghiệm để thu hút học 

sinh vào bài học, tránh sự nhanh chán và không hứng thú của các em. Đồng 

thời, hạn chế được tình trạng một số học sinh thụ động, nhút nhát hoặc chưa có 

nhiều cơ hội thể hiện mình trong quá trình học tập. 

- Thực trạng khả năng vận dụng kiến thức đã học của học sinh vào đời sống. 

 Để đánh giá khả năng vận dụng kiến thức sức khỏe đã học của học sinh vào 

đời sống hằng ngày, đề tài tiến hành khảo sát như sau: 

Bảng 1.6. Thực trạng khả năng vận dụng kiến thức vào đời sống 

STT Mức độ Số lượng Tỉ lệ 

1 Rất thường xuyên 49 49% 

2 Thường xuyên 44 44% 

3 Ít khi 7 7% 
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4 Không bao giờ 0 0% 

Tổng 100 100% 

 Kết quả khảo sát cho thấy khả năng vận dụng kiến thức của học sinh vào 

đời sống ở mức tương đối tích cực. Cụ thể, 49% học sinh “Rất thường xuyên” 

vận dụng kiến thức vào thực tiễn, 44% học sinh vận dụng ở mức “Thường 

xuyên” và 7% học sinh chỉ vận dụng ở mức “Ít khi”. Đặc biệt, không có học 

sinh nào lựa chọn “Không bao giờ” vì đây đều là các kiến thức gắn liền với đời 

sống hằng ngày của chính các em. 

 Những số liệu trên cho thấy đa số học sinh đã bước đầu vận dụng kiến thức 

được học vào đời sống. Tuy nhiên, mức độ vận dụng chưa thật sự đồng đều và 

mang tính thường xuyên ở tất cả học sinh. Điều này cho thấy học sinh đã có 

hiểu biết nhất định nhưng việc chuyển hóa kiến thức thành thói quen, kĩ năng 

thực hành vẫn còn hạn chế. 

 Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc trong quá trình dạy học, học sinh chưa 

được tạo nhiều cơ hội trải nghiệm các tình huống thực tiễn, dẫn đến kiến thức 

chủ yếu dừng lại ở mức nhận biết và hiểu, chưa được củng cố thành hành vi và 

kĩ năng sống. Vì vậy, khoảng cách giữa “biết” và “làm” vẫn còn tồn tại, đòi 

hỏi các kế hoạch bài dạy ở Chương 2 cần tăng cường các hoạt động thực hành, 

trải nghiệm và xử lí tình huống nhằm nâng cao khả năng vận dụng kiến thức 

của học sinh.  

- Mong muốn học tập thêm về các kiến thức trong chủ đề “Con người và sức 

khỏe” của học sinh. 

 Sự mong chờ đối với tiết học của học sinh thường bắt nguồn từ nhu cầu tự 

thân, từ mong muốn được tìm hiểu về thế giới xung quanh và chăm sóc sức 

khỏe bản thân. Việc nắm bắt đúng nhu cầu thực tế sẽ giúp giáo viên lựa chọn 

được những nội dung và phương pháp học tích hợp phù hợp, góp phần nâng 

cao hiệu quả dạy học. Kết quả được thể hiện như sau: 

Bảng 1.7. Mong muốn học thêm về kiến thức sức khỏe  

STT Mức độ Số lượng Tỉ lệ  

1 Rất mong muốn 37 37% 
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2 Mong muốn 40 40% 

3 Bình thường 22 22% 

4 Không mong muốn 1 1% 

Tổng 100 100% 

 Dựa vào bảng số liệu trên cho thấy được rằng đa số học sinh có nhu cầu học 

tập các nội dung liên quan đến giáo dục sức khỏe. Cụ thể, 37% học sinh lựa 

chọn mức “Rất mong muốn” và 40% lựa chọn “Mong muốn”, 22% học sinh ở 

mức “Bình thường” và chỉ có 1% là không mong muốn học tập nội dung này.  

 Kết quả này khẳng định rằng những kiến thức về dinh dưỡng, an toàn sức 

khỏe và cơ thể con người có tính gần gũi cao, phù hợp với nhu cầu và sự tò mò 

tự nhiên của học sinh tiểu học. Đây là cơ sở thuận lợi để giáo viên thiết kế kế 

hoạch bài dạy và nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức của học sinh trong chủ 

đề “Con người và sức khỏe”, môn Khoa học 4. 

 Trong dạy học tích hợp, giáo viên đóng vai trò là người tổ chức, hướng dẫn 

và định hướng cho các hoạt động học tập của học sinh. Học sinh là chủ thể của 

hoạt động học tập, giữ vai trò tích cực trong việc khám phá, tìm hiểu, trải 

nghiệm và vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn đời sống. 

 Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát cho thấy mức độ nhận thức, mức độ tham 

gia, khả năng vận dụng và mong muốn được học của học sinh chưa đồng đều, 

một bộ phận học sinh chưa thực sự phát huy được tính chủ động trong quá trình 

học tập. Đối chiếu với các kết quả khảo sát, nhận thấy rằng mặc dù học sinh có 

hứng thú và nhu cầu học tập cao đối với chủ đề này nhưng mức độ tham gia và 

khả năng vận dụng kiến thức chưa thực sự cao. Điều này cho thấy quá trình dạy 

học tuy đã tạo được sự quan tâm ban đầu nhưng chưa thực sự phát huy được 

tính tích cực và cơ hội trải nghiệm cho học sinh. 

 Từ đó đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng 

tăng cường hoạt động thực hành, trải nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục 

sức khỏe trong nhà trường tiểu học.  
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Tiểu kết chương 1 

 Trong chương 1, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lí luận về dạy học tích hợp và 

giáo dục sức khỏe trong môn Khoa học 4. Qua đó khẳng định việc tích hợp giáo 

dục sức khỏe là cần thiết, phù hợp với mục tiêu phát triển phẩm chất và năng 

lực học sinh tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

 Bên cạnh đó, kết quả khảo sát thực tiễn tại một số trường tiểu học trên địa 

bàn phường Hoa Lư cho thấy giáo viên đã nhận thức được tầm quan trọng của 

việc tích hợp giáo dục sức khỏe trong dạy học. Tuy nhiên, quá trình thực hiện 

vẫn còn gặp một số khó khăn như hạn chế về mặt thời gian, học liệu và cơ sở 

vật chất. 

 Đối với học sinh, đa số các em có hứng thú và nhu cầu học tập các nội dung 

liên quan đến sức khỏe, song khả năng tham gia và vận dụng kiến thức vào thực 

tiễn chưa thực sự đồng đều. 

 Từ cơ sở lí luận và thực tiễn trên, đề tài tiến hành thiết kế kế hoạch bài dạy 

tích hợp giáo dục sức khỏe trong chủ đề “Con người và sức khỏe”, môn Khoa 

học 4 ở chương 2. 
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Chương 2 

TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỨC KHỎE TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ 

“CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE”, MÔN KHOA HỌC 4 

2.1. Các nguyên tắc tích hợp giáo dục sức khỏe trong dạy học chủ đề “Con 

người và sức khỏe”, môn Khoa học 4 

  Giáo dục sức khỏe cho học sinh tiểu học là một trong những nội dung 

cần thiết và quan trọng, góp phần hình thành nhận thức và phát triển thói quen 

sống lành mạnh cho trẻ ngay từ ban đầu và theo định hướng phát triển năng lực 

của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Để đảm bảo yêu cầu “học đi đôi 

với hành”, việc tích hợp giáo dục sức khỏe trong dạy học môn Khoa học không 

thể thực hiện một cách tùy tiện mà cần dựa trên những nguyên tắc nhất định để 

đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm và hiệu quả giáo dục. Những nguyên tắc 

này giúp giáo viên định hướng việc lựa chọn nội dung, phương pháp và hình 

thức tổ chức trong quá trình dạy học. Đồng thời, đảm bảo sự hài hòa giữa mục 

tiêu môn học và mục tiêu giáo dục sức khỏe cho các em. 

Từ những cơ sở trên, việc tích hợp giáo dục sức khỏe trong dạy học chủ 

đề “Con người và sức khỏe”, môn Khoa học 4 cần tuân thủ các nguyên tắc cơ 

bản sau: 

- Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu giáo dục:  

Việc tích hợp cần hướng tới thực hiện đồng thời mục tiêu của môn học 

và mục tiêu giáo dục sức khỏe cho học sinh. Thay vì chỉ dừng lại ở nắm vững 

lí thuyết kiến thức bài học, giáo viên cần hướng dẫn, tổ chức cho học sinh vận 

dụng kiến thức thông qua các hoạt động thực hành, trải nghiệm. Từ đó, giúp trẻ 

hình thành, phát triển ý thức, hành vi bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân và 

có thói quen sống lành mạnh. 

- Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học và phù hợp:  

 Nội dung tích hợp cần đảm bảo tính chính xác, khoa học và phù hợp với 

đặc điểm nhận thức, tâm sinh lí của học sinh tiểu học. Kiến thức cần được trình 

bày dễ hiểu, gần gũi với đời sống hằng ngày như ăn uống, vệ sinh cá nhân, 
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phòng tránh bệnh tật,… nhằm giúp học sinh dễ tiếp thu, tránh hiểu sai và biết 

vận dụng vào thực tiễn. 

- Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và linh hoạt:  

 Nội dung tích hợp cần được lựa chọn phù hợp với thời lượng tiết học và 

khả năng tiếp nhận của học sinh, tránh gây quá tải. Các nội dung cần có sự liên 

kết, sắp xếp logic giữa các bài học để giúp học sinh hình thành tri thức một 

cách bền vững. Đồng thời, việc tích hợp cần được thực hiện linh hoạt, tự nhiên 

theo nhiều mức độ khác nhau, tránh gượng ép hoặc làm ảnh hưởng đến trọng 

tâm bài học. 

- Nguyên tắc gắn với thực tiễn cuộc sống:  

Giáo dục sức khỏe cần xuất phát từ thực tiễn đời sống, giúp học sinh biết 

vận dụng kiến thức đã học được vào giải quyết tình huống thực tế, tạo cơ hội 

cho trẻ thực hành và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe của bản thân, gia đình và 

xã hội. Qua đó, hình thành thói quen sống và các kĩ năng thực tiễn cho học sinh. 

Cụ thể, khi dạy bài học về phòng tránh đuối nước, giáo viên có thể lồng ghép 

đặc điểm địa hình nhiều sông ngòi, hồ, ao tại địa phương nơi học sinh sinh sống 

để cảnh báo các khu vực nguy hiểm, tránh đến gần.  

- Nguyên tắc phát huy tính tích cực và phối hợp giáo dục: 

Quá trình tích hợp giáo dục sức khỏe cần sử dụng các phương pháp dạy 

học tích cực nhằm khuyến khích học sinh tham gia, trải nghiệm và thực hành 

trong các hoạt động học tập. Giáo viên nên ưu tiên tổ chức trò chơi học tập, 

sắm vai xử lí tình huống hoặc sử dụng các phương tiện trực quan để giúp học 

sinh chủ động khám phá kiến thức. Đồng thời, cần có sự phối hợp giữa nhà 

trường, gia đình và xã hội nhằm tạo môi trường giáo dục đồng bộ, góp phần 

hình thành và duy trì thói quen sống lành mạnh cho học sinh. 

Như vậy, việc tuân thủ các nguyên tắc là cơ sở quan trọng giúp giáo viên 

tổ chức dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe một cách khoa học, hiệu quả và 

phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu học. Đây là nền tảng để đề tài xây dựng các 

kế hoạch bài dạy cụ thể phần tiếp theo. 
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2.2. Quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục sức khỏe trong 

dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe”, môn Khoa học 4  

Trên cơ sở các nguyên tắc đã trình bày ở mục 2.1, việc thiết kế kế hoạch 

bài dạy tích hợp giáo dục sức khỏe cần được cụ thể hóa thông qua một quy trình 

rõ ràng và khoa học. 

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là nhiệm vụ then 

chốt, đòi hỏi giáo viên phải có sự đầu tư kĩ lưỡng ngay từ khâu chuẩn bị kế 

hoạch bài dạy. Vì vậy, việc thiết kế không chỉ dừng lại ở việc xác định nội dung 

kiến thức mà còn rất cần chú trọng đến sự phát triển năng lực, phẩm chất cần 

thiết của học sinh. Do đó, cần xây dựng kế hoạch bài dạy theo một quy trình 

khoa học, đảm bảo sự tích hợp hợp lí giữa nội dung môn học và nội dung giáo 

dục sức khỏe. 

 Đối với môn Khoa học 4, chủ đề “Con người và sức khỏe” có nhiều nội 

dung gắn liền với đời sống hằng ngày, việc tích hợp giáo dục sức khỏe vào dạy 

học có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Quy trình dạy học không chỉ giúp giáo viên 

chủ động, linh hoạt trong tổ chức dạy học mà còn đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ 

giữa các mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá đối 

với người học.  

Dựa trên cơ sở đó, quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục 

sức khỏe trong chủ đề “Con người và sức khỏe”, môn Khoa học 4 gồm các 

bước sau: 

Sơ đồ 2.1. Quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục sức khỏe 
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- Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của bài học 

Đây là bước khởi đầu có ý nghĩa định hướng cho toàn bộ quá trình thiết 

kế bài dạy. Giáo viên căn cứ vào yêu cầu cần đạt của chương trình môn Khoa 

học lớp 4 để xác định mục tiêu bài học trên các phương diện: kiến thức, năng 

lực, phẩm chất và các kĩ năng cần thiết. 

Trong đó, bên cạnh mục tiêu về kiến thức khoa học giáo viên cần chú 

trọng xác định rõ các mục tiêu liên quan đến giáo dục sức khỏe như hình thành 

ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, xây dựng thói quen ăn uống hợp lí, biết cách 

phòng tránh một số bệnh thường gặp. Đồng thời, mục tiêu bài học cần thể hiện 

rõ yêu cầu phát triển năng lực vận dụng kiến thức chăm sóc sức khỏe vào thực 

tiễn của học sinh.  

Việc xác định mục tiêu cần đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng, có thể quan sát 

và đánh giá được và phải phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh, gắn 

với nội dung cụ thể của từng bài học trong chủ đề. 

- Bước 2: Phân tích nội dung bài học và xác định mức độ tích hợp 

Sau khi xác định xong mục tiêu, giáo viên tiến hành phân tích nội dung 

bài học trong sách giáo khoa và các tài liệu liên quan nhằm xác định những nội 

dung có khả năng tích hợp giáo dục sức khỏe, đồng thời đảm bảo sự phù hợp 

với mục tiêu bài học. Cụ thể: 

 + Xác định những nội dung kiến thức có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến 

sức khỏe (vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, phòng tránh các 

bệnh, các yếu tố gây hại cho sức khỏe,…). 

 + Lựa chọn nội dung giáo dục sức khỏe phù hợp với nội dung bài học và đặc 

điểm lứa tuổi học sinh. 

 + Xác định mức độ tích hợp (Liên hệ/Bộ phận/Toàn phần) vào bài học sao cho 

đảm bảo được tính tự nhiên, logic, phù hợp và không làm lệch trọng tâm kiến 

thức chính cần truyền thụ cho các em. 

Đây là bước đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính hợp lí và 

nâng hiệu quả của quá trình tích hợp vào dạy học. Việc xác định đúng nội dung 
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và mức độ tích hợp sẽ giúp tránh tình trạng tích hợp khiên cưỡng hoặc làm lệch 

trọng tâm bài học. 

- Bước 3: Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 

  Trên cơ sở mục tiêu và nội dung đã xác định, giáo viên cần lựa chọn các 

phương pháp, kĩ thuật và hình thức tổ chức dạy học phù hợp, linh hoạt nhằm 

phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Ưu tiên sử dụng các phương 

pháp dạy học tích cực như thảo luận nhóm, trò chơi, đóng vai, xử lí tình huống, 

trực quan, quan sát trực quan (mô hình, video,…). Những phương pháp này 

không chỉ giúp các em tiếp thu kiến thức một cách chủ động mà còn tạo cơ hội 

để các em trải nghiệm, thực hành các hành vi liên quan đến chăm sóc và bảo 

vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. 

Bên cạnh đó, giáo viên cần linh hoạt tổ chức các hoạt động dưới nhiều 

hình thức như cá nhân, nhóm nhỏ hoặc cả lớp nhằm tạo môi trường học tập đa 

dạng, phù hợp với nội dung tích hợp. 

- Bước 4: Thiết kế các hoạt động dạy học tích hợp chủ yếu 

Dựa trên các yếu tố đã xác định, giáo viên tiến hành thiết kế các hoạt 

động dạy học cụ thể theo hướng tích hợp giáo dục sức khỏe. Một bài học thường 

được tổ chức theo các hoạt động cơ bản như: 

 + Hoạt động Khởi động: Tạo tâm thế, hứng thú cho học sinh; gợi lại các vấn 

đề liên quan đến sức khỏe ở bài cũ đã học và dẫn đến bài học mới, giúp học 

sinh kết nối với thực tế. 

 + Hoạt động Khám phá: Học sinh khám phá, tìm hiểu và hình thành kiến thức 

mới thông qua các nội dung tích hợp giáo dục sức khỏe một cách hợp lí. 

+ Hoạt động Luyện tập/ Thực hành: Tạo cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức 

đã học nhằm giải quyết vấn đề, tình huống gắn với thực tiễn đời sống. Qua đó, 

củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng chăm sóc sức khỏe. 

 + Hoạt động Vận dụng: Củng cố và mở rộng kiến thức, khuyến khích học sinh 

áp dụng vào đời sống hằng ngày. Từ đó, hình thành thói quen và hành vi tích 

cực trong việc chăm sóc, giữ gìn và bảo vệ sức khỏe một cách bền vững.  
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Các hoạt động cần đảm bảo sự tham gia của học sinh ở nhiều mức độ 

khác nhau, tạo điều kiện cho mọi học sinh được trải nghiệm và thể hiện bản 

thân trong các tiết học. Điều này cũng góp phần khắc phục thực trạng học sinh 

chưa tham gia tích cực và chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm đã được chỉ ra ở 

Chương 1. 

- Bước 5: Thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá 

Kiểm tra, đánh giá là khâu quan trọng trong quá trình dạy học nhằm xác 

định mức độ đạt được yêu cầu cần đạt của bài học. Trong dạy học tích hợp giáo 

dục sức khỏe, việc đánh giá không chỉ dừng lại ở kiến thức mà còn hướng tới 

đánh giá năng lực vận dụng kĩ năng thực hành và sự thay đổi về hành vi, thái 

độ, phẩm chất của học sinh. 

Việc đa dạng hóa hình thức đánh giá như các loại câu trắc nghiệm, bài 

tập tình huống, quan sát hành vi, thái độ và sản phẩm học tập giúp phản ánh 

chính xác hơn về năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Từ đó, đánh giá mức độ 

hiểu biết, khả năng vận dụng kiến thức cũng như ý thức thực hiện các hành vi 

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trong thực tiễn. 

- Bước 6: Dự kiến điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch bài dạy 

Để đảm bảo kế hoạch bài dạy được triển khai hiệu quả, giáo viên cần 

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết như phương tiện dạy học, học liệu, phiếu 

học tập,… 

Đồng thời, giáo viên cần dự kiến các tình huống có thể xảy ra trong quá 

trình dạy học như học sinh chưa hiểu bài, thời gian chưa hợp lí, mức độ tham 

gia các hoạt động của học sinh có đồng đều hay không,…Để từ đó xây dựng 

các phương án điều chỉnh cho phù hợp. Việc chủ động và linh hoạt trong điều 

chỉnh kế hoạch bài dạy góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình tổ chức dạy 

học tích hợp giáo dục sức khỏe. 

 Như vậy, việc thiết kế kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục sức khỏe trong 

chủ đề “Con người và sức khỏe”, môn Khoa học 4 cần được thực hiện theo một 

quy trình chặt chẽ, khoa học và có hệ thống. Quy trình này góp phần đảm bảo 
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sự thống nhất giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp và kiểm tra, đánh giá trong 

dạy học, đồng thời nâng cao tính khả thi khi triển khai trong thực tiễn. 

 Quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục sức khỏe không 

mang tính cứng nhắc, tuyến tính mà có sự linh hoạt giữa các bước. Trong quá 

trình thực hiện, giáo viên có thể xem xét và quay lại các bước trước đó để điều 

chỉnh nếu thấy quy trình nào chưa phù hợp, nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu 

quả của kế hoạch bài dạy.  

2.3. Thiết kế kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục sức khỏe trong dạy học 

chủ đề “Con người và sức khỏe”, môn Khoa học 4 

Trên cơ sở các nguyên tắc và quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy tích hợp 

giáo dục sức khỏe đã trình bày ở mục 2.1 và 2.2, việc vận dụng vào thiết kế các 

kế hoạch bài dạy cụ thể là cần thiết nhằm làm rõ tính khả thi và hiệu quả của 

việc tích hợp trong thực tiễn dạy học. 

Thông qua việc thiết kế các kế hoạch bài dạy minh họa, đề tài không chỉ 

cụ thể hóa các bước trong quy trình đã đề xuất mà còn làm rõ cách thức tổ chức 

hoạt động học tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, 

gắn kiến thức với thực tiễn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. 

Các kế hoạch bài dạy được xây dựng dựa trên nội dung sách giáo khoa 

Khoa học 4, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong phạm vi nghiên cứu, 

đề tài lựa chọn thiết kế kế hoạch bài dạy một số bài học tiêu biểu thuộc chủ đề 

“Con người và sức khỏe”, cụ thể như sau: 

Bảng 2.1. Kế hoạch tích hợp nội dung Giáo dục sức khỏe trong các bài học thuộc chủ 

đề “Con người và sức khỏe” 

Số 

thứ tự 
Tên bài học Nội dung tích hợp 

Mức độ  

tích hợp 

1 
Bài 23: Vai trò của chất dinh 

dưỡng đối với cơ thể (Tiết 2) 

- Vai trò các chất dinh dưỡng đối 

với cơ thể, nhận diện các nhóm 

chất. 

Tích hợp 

bộ phận 

2 
Bài 24: Chế độ ăn uống cân 

bằng (Tiết 2) 

- Phối hợp thực phẩm, xây dựng 

chế độ ăn uống cân bằng, lành 

mạnh. 

Tích hợp 

liên hệ 
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3 
Bài 25: Một số bệnh liên quan 

đến dinh dưỡng (Tiết 1) 

- Nguyên nhân, dấu hiệu, cách 

phòng tránh các bệnh liên quan 

đến dinh dưỡng.  

Tích hợp 

liên hệ 

4 
Bài 26: Thực phẩm an toàn 

(Tiết 1) 

- Cách nhận biết, lựa chọn, sử 

dụng và bảo quản thực phẩm an 

toàn và không an toàn. 

Tích hợp  

bộ phận 

5 
Bài 27: Phòng tránh đuối 

nước (Tiết 1) 

Kĩ năng nhận diện khu vực, 

nguy cơ và cách tự bảo vệ khi 

gặp tình huống đuối nước. 

Tích hợp 

liên hệ 

 Các bài học được lựa chọn đều là những nội dung có nhiều điều kiện 

thuận lợi để tích hợp giáo dục sức khỏe và gắn với thực tiễn đời sống của học 

sinh. Các kế hoạch bài dạy được thiết kế đảm bảo sự thống nhất giữa mục tiêu, 

nội dung, phương pháp và kiểm tra, đánh giá, đồng thời thể hiện rõ nội dung 

tích hợp giáo dục sức khỏe trong từng hoạt động dạy học. 

 Dưới đây là các kế hoạch bài dạy minh họa được thiết kế nhằm cụ thể 

hóa quy trình tích hợp giáo dục sức khỏe. Các kế hoạch này chú trọng vào việc 

tổ chức các hoạt động trò chơi học tập, trải nghiệm, xử lí tình huống thực tế 

giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức khoa học mà còn hình thành thói 

quen bảo vệ sức khỏe bản thân một cách bền vững, lâu dài. 

Kế hoạch bài dạy môn Khoa học 4 chủ đề “Con người và sức khỏe” (Bộ 

sách Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Bài 23: Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể (Tiết 2) 

- Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của bài học 

1. Năng lực chung  

- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động tìm hiểu kiến thức về vai trò của 

các chất dinh dưỡng đối với cơ thể và liên hệ chế độ ăn của bản thân. (1) 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về vai trò 

của các nhóm chất dinh dưỡng và lựa chọn thức ăn phù hợp cho cơ thể. (2) 

2. Năng lực đặc thù 
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 - Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được vai trò của các nhóm chất dinh 

dưỡng đối với cơ thể và biết thức ăn cung cấp năng lượng cho hoạt động sống. 

(3) 

 - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết lựa chọn, sử dụng thức ăn phù 

hợp để cơ thể phát triển khỏe mạnh. (4) 

3. Phẩm chất 

 - Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động học tập, tìm hiểu về vai trò 

của các chất dinh dưỡng. (5) 

- Trách nhiệm: Có ý thức ăn uống đủ chất, hợp lí để bảo vệ sức khỏe bản 

thân. (6) 

- Bước 2: Phân tích nội dung bài học và xác định mức độ tích hợp 

 + Nội dung bài học: Vai trò của các nhóm chất dinh dưỡng đối với cơ 

thể và năng lượng có trong thức ăn; liên hệ việc ăn uống đủ chất để cơ thể phát 

triển khỏe mạnh. 

 + Mức độ tích hợp giáo dục sức khỏe (Bộ phận): HS biết ăn uống đủ 

chất, lựa chọn thực phẩm phù hợp nhằm giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh. 

- Bước 3: Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 

 + Phương pháp: Quan sát, thảo luận nhóm, vấn đáp, trò chơi. 

 + Hình thức tổ chức dạy học: Dạy học cả lớp, dạy học theo nhóm, trò 

chơi học tập. 

- Bước 4: Thiết kế các hoạt động dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động (5 phút) 

- Mục tiêu: Tạo tâm thế, hứng thú cho HS vào bài học 

- PP/KTDH: Trò chơi 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi: Ai nhanh - Ai đúng. 

Phổ biến: Quan sát hình ảnh một số thực 

phẩm, trong 5 giây, trả lời thực phẩm đó 

chứa nhóm chất gì? 

- HS tham gia trò chơi. 
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- GV nhận xét, tuyên dương HS. 

- GV dẫn vào bài mới: Theo em, các nhóm 

chất dinh dưỡng có vai trò gì đối với cơ thể? 

Thức ăn cung cấp năng lượng cho cơ thể ra 

sao? Để trả lời câu hỏi đó, chúng mình cùng 

tìm hiểu Bài 23 – Vai trò của chất dinh 

dưỡng đối với cơ thể (Tiết 2). 

- GV ghi bảng, mời HS đọc yêu cầu cần đạt. 

- GV dẫn vào hoạt động Thực hành. 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

- HS ghi bài. HS đọc yêu cầu. 

- HS lắng nghe. 

2. Thực hành (22 phút) 

- Mục tiêu: (1), (2), (3), (5), (6), (7) 

- PP/KTDH: Quan sát, Vấn đáp, Thảo luận nhóm 

- Cách tiến hành: 

2.1. Quan sát hình 3 trang 86 

- GV hỏi: Hãy nói về vai trò của các nhóm 

chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với cơ 

thể. GV nhận xét.  

 

 

- GV chốt kiến thức. Mời HS đọc. 

+ Chất bột đường: Cung cấp năng lượng 

cho các hoạt động sống. 

- HS quan sát. 

(Dự kiến: 

+ Chất bột đường: Cung cấp 

năng lượng cho các hoạt động 

sống. 

+ Chất đạm: Giúp cơ thể phát 

triển và lớn lên. 

+ Chất béo: Dự trữ năng lượng, 

giúp cơ thể hấp thụ các vitamin 

A, D, E, K. 

+ Vitamin, chất khoáng: Tăng 

sức đề kháng, giúp cơ thể chống 

lại bệnh tật và tiêu hóa tốt). 

- HS lắng nghe, ghi nhớ. HS 

đọc. 
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+ Chất đạm: Giúp cơ thể phát triển và lớn 

lên. 

+ Chất béo: Dự trữ năng lượng, giúp cơ thể 

hấp thụ các vitamin A, D, E, K. 

+ Vitamin, chất khoáng: Tăng sức đề 

kháng, giúp cơ thể chống lại bệnh tật và tiêu 

hóa tốt. 

2.2. GV yêu cầu thảo luận nhóm 2 trong 2 

phút:  

+ Vì sao hằng ngày trẻ em nên ăn thức ăn 

chứa nhiều chất đạm? 

+ Chúng ta có cần ăn đủ thức ăn thuộc bốn 

nhóm chất dinh dưỡng không? Vì sao? 

 

 

- GV nhận xét. Chốt: Trẻ em cần ăn thức ăn 

chứa nhiều chất đạm để giúp cơ thể phát 

triển cơ bắp và lớn lên mạnh khỏe. Đồng 

thời, chúng ta cần ăn đầy đủ các nhóm chất 

vì đều có ích cho cơ thể. Nếu thiếu chất, cơ 

thể sẽ không phát triển khỏe mạnh. 

- GV dẫn: Ngoài vai trò giúp cơ thể phát 

triển khỏe mạnh, thức ăn còn cung cấp năng 

lượng cần thiết cho hoạt động hằng ngày. 

Chúng mình cùng tìm hiểu ở phần tiếp theo. 

3. Quan sát hình 4 trang 87 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thảo luận nhóm. Chia sẻ 

kết quả thảo luận với lớp. (Dự 

kiến: 

+ Vì chất đạm giúp cơ thể lớn 

lên khỏe mạnh và phát triển. 

+ Chúng ta cần ăn đủ chất dinh 

dưỡng để cơ thể có đầy đủ chất, 

phát triển cân đối). 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát hình. 
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- GV yêu cầu thảo luận nhóm 4 và trả lời 

câu hỏi:  

+ Năng lượng có trong 100g của mỗi loại 

thức ăn có trong hình. 

+ Thức ăn nào cung cấp nhiều/ít năng 

lượng? Thức ăn đó thuộc nhóm nào? 

+ Các thức ăn khác nhau cung cấp năng 

lượng khác nhau như thế nào? 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét. Chốt: Các loại thực phẩm 

khác nhau cung cấp năng lượng khác nhau 

cho cơ thể. Thực phẩm cung cấp nhiều năng 

lượng thường thuộc nhóm chất béo, chất 

bột đường; thực phẩm cung cấp ít năng 

lượng thường thuộc nhóm vitamin và chất 

khoáng. 

- GV giới thiệu: Năng lượng do thức ăn 

cung cấp được tính bằng đơn vị ca-lo (kí 

hiệu: cal) và ki-lo-ca-lo (kí hiệu: kcal). 1 

kcal = 1000 cal. 

-  Tổ chức tìm hiểu phần Em có biết. 

- HS thảo luận nhóm và thực 

hiện nhiệm vụ. (Dự kiến: 

+ Nói tên, hàm lượng ca-lo 

trong mỗi loại thực phẩm ở hình 

+ Thực phẩm cung cấp nhiều 

năng lượng: lạc, thịt lợn mỡ 

thuộc nhóm nhiều chất béo. 

+ Thực phẩm cung cấp ít năng 

lượng: súp lơ, thanh long, thuộc 

nhóm nhiều vitamin và chất 

khoáng. 

+ Thực phẩm khác nhau, cung 

cấp nguồn năng lượng khác 

nhau như cung cấp chất béo, 

đạm,…) 

- HS lắng nghe, ghi nhớ. 

 

 

 

 

 

 

- HS đọc thông tin. 

 

 

 

- HS tìm hiểu phần Em có biết. 

3. Vận dụng (7 phút) 

- Mục tiêu: (4), Củng cố khắc sâu kiến thức  

- PP/KTDH: Quan sát, Vấn đáp 
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- Cách tiến hành: 

- GV cho HS quan sát video: Tác hại cực kì 

nguy hiểm của đồ ăn vặt đối với trẻ em. 

https://youtu.be/_U41hjMrEKI?si=Lv0adHgJOxwWdA7D 

- Sau khi xem xong video. GV đặt câu hỏi: 

+ Vì sao trẻ em không nên ăn thường 

xuyên: gà chiên, khoai tây chiên, bánh 

ngọt, đồ uống có đường? 

+ Nếu hằng ngày chúng ta không ăn rau thì 

điều gì sẽ xảy ra với cơ thể? Vì sao? 

 

 

 

 

- GV nhận xét. Chốt: Thức ăn nhanh, đồ 

uống có nhiều đường không tốt cho sức 

khỏe nên cần ăn ít, ăn hạn chế. Cần ăn nhiều 

rau xanh, trái cây để cơ thể có đủ vitamin 

và chất khoáng, hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức 

đề kháng. 

-  Mời HS đọc Em đã học.  

- HS lắng nghe câu hỏi, xem 

video. 

- HS chia sẻ trước lớp. (Dự 

kiến:  

+ Trẻ em không nên thường 

xuyên ăn các thức ăn đó vì chứa 

nhiều đường, dầu mỡ, dễ gay 

béo phì và không tốt cho sức 

khỏe. 

+ Nếu không ăn rau, cơ thể sẽ 

thiếu vitamin và chất khoáng, 

dễ bị bệnh về tiêu hóa và mệt 

mỏi. 

- HS lắng nghe, ghi nhớ. 

 

 

 

 

 

- HS đọc phần Em đã học. 

4. Dặn dò (1 phút) 

- HS cần ăn uống đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng trong các bữa ăn hằng 

ngày. Chia sẻ bài học cùng với người thân. Chuẩn bị cho bài học tiếp theo. 

IV. Điều chỉnh sau tiết dạy 

…………………………………………………………………………………. 

- Bước 5: Thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá 

A. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Nhóm chất nào có vai trò cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể? 

A. Vitamin và chất khoáng  
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B. Chất bột đường 

C. Chất đạm 

Câu 2: Vì sao chúng ta cần ăn đủ các nhóm chất dinh dưỡng? 

A. Vì mỗi nhóm chất đều có lợi cho cơ thể 

B. Vì thức ăn sẽ ngon hơn 

C. Vì giúp ăn được nhiều món hơn 

Câu 3: Hãy nêu vai trò của chất đạm đối với cơ thể. 

…………………………………………………………………………………. 

Câu 4: Giờ tan học, Minh thường mua xúc xích chiên và nước ngọt ngoài cổng 

trường để ăn. Nếu em là bạn của Minh, em sẽ khuyên bạn điều gì? 

………………………………………………………………………………… 

Câu 5: 1) Hãy tích vào cột với mỗi nội dung em tự đánh giá em theo gợi ý: 

Nội dung đánh giá 

Mức độ đánh giá 

Thường xuyên 

thực hiện 

Thỉnh thoảng 

thực hiện 
Chưa thực hiện 

1. Ăn đủ các nhóm chất trong 

mỗi bữa ăn hàng ngày. 

   

2. Ăn nhiều rau xanh, trái cây 

trong mỗi bữa ăn. 

   

3. Ăn hạn chế các thức ăn 

nhanh. 

   

4. Có ý thức giữ thói quen ăn 

uống cân bằng, hợp lí mỗi 

ngày. 

   

2) Giáo viên nhận xét 

…………………………………………………………………………………. 

B. Thang điểm đánh giá 

Câu 1 (0,5 điểm): B  

Câu 2 (0,5 điểm): A 

Câu 3 (2 điểm): HS nêu được vai trò của chất đạm (giúp cơ thể lớn lên, phát 

triển khỏe mạnh). 
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Câu 4 (2 điểm): HS nêu được lời khuyên phù hợp (ăn hạn chế thức ăn nhanh, 

nên ăn nhiều rau xanh,…) 

Câu 5: Giáo viên nhận xét mức độ thực hiện thói quen ăn uống lành mạnh của 

học sinh. 

- Bước 6: Dự kiến điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch bài dạy 

+ Về nội dung và phương pháp 

 Nếu học sinh còn nhầm lẫn vai trò của các nhóm chất dinh dưỡng, giáo 

viên sẽ sử dụng thêm tranh ảnh hoặc ví dụ thực tế để các em dễ phân biệt và 

ghi nhớ. 

 Trong hoạt động nhóm, nếu một số em còn thụ động, giáo viên giao 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để học sinh được tham gia. 

+ Về hình thức tổ chức và công cụ 

 Giáo viên có thể chuẩn bị thêm hình ảnh hoặc video ngắn thực tế để 

tăng hứng thú học tập cho học sinh. 

+ Về kiểm tra, đánh giá 

 Nếu học sinh chưa biết liên hệ kiến thức với thói quen ăn uống hằng 

ngày, giáo viên tăng tình huống thực tế gần gũi với học sinh để các em vận 

dụng kiến thức vào cuộc sống. 

Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 2) 

- Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của bài học 

1. Năng lực chung 

 - Năng lực tự chủ và tự học: tự giác thực hiện chế độ ăn uống cân bằng; 

có ý thức lựa chọn các loại thực phẩm lành mạnh trong các bữa ăn hằng ngày 

tại nhà và ở trường. (1) 

 - Năng lực giao tiếp và hợp tác: trao đổi, chia sẻ với bạn bè, thầy cô về 

thói quen ăn uống của bản thân, tích cực thảo luận, nhận xét về các thực đơn 

dinh dưỡng. (2) 

2. Năng lực đặc thù 

 - Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ 

ăn uống cân bằng. (3) 
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 - Tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh: Nhận xét được bữa ăn có 

cân bằng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối 

chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà hoặc ở trường. (4) 

 - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Xây dựng được thực đơn ăn uống 

đảm bảo cân bằng và lành mạnh cho bản thân. (5) 

3. Phẩm chất 

 - Chăm chỉ: chủ động tìm hiểu kiến thức bài học và có ý thức theo dõi 

chế độ ăn uống của bản thân. (6) 

 - Trung thực: trung thực trong đánh giá, đối chiếu thực đơn ăn uống hằng 

ngày của bản thân, gia đình với Tháp dinh dưỡng. (7) 

 - Trách nhiệm: có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và xã 

hội. (8) 

- Bước 2: Phân tích nội dung bài học và xác định mức độ tích hợp 

 + Nội dung bài học: Tìm hiểu Tháp dinh dưỡng cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi; 

thực hành phân tích bữa ăn hằng ngày dựa vào Tháp dinh dưỡng; nhận biết 

được bữa ăn cân bằng, lành mạnh và vận dụng để thiết kế bữa ăn phù hợp cho 

bản thân. 

 + Mức độ tích hợp giáo dục sức khỏe (Liên hệ): HS biết đối chiếu thực 

đơn hằng ngày với Tháp dinh dưỡng, nhận diện thói quen ăn uống phù hợp, 

hình thành ý thức lựa chọn thực phẩm và xây dựng chế độ ăn uống cân bằng, 

lành mạnh nhằm bảo vệ sức khỏe.  

- Bước 3: Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 

 + Phương pháp: Quan sát, thảo luận nhóm, vấn đáp, trò chơi. 

 + Hình thức tổ chức dạy học: Dạy học cả lớp, dạy học theo nhóm, trò 

chơi học tập. 

- Bước 4: Thiết kế các hoạt động dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Hoạt động Khởi động (5 phút) 

- Mục tiêu: Tạo tâm thế, hứng thú dẫn HS vào bài học. 

- PP/KTDH: Trò chơi 
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- Cách tiến hành: 

- Giới thiệu bạn đồng hành AI “Chuyên gia 

dinh dưỡng nhí”. Tổ chức trò chơi: “Bữa ăn 

hợp lí?”. Phổ biến: Hình ảnh một món ăn 

chính xuất hiện và bên cạnh là các món phụ 

ăn kèm khác nhau.  Lựa chọn những món ăn 

phù hợp để ăn cùng món chính. 

- GV nhận xét sau trò chơi. Dẫn vào bài học 

mới: Để đảm bảo bữa ăn đầy đủ và cân bằng 

các chất dinh dưỡng, chúng ta cần lựa chọn 

thực phẩm như thế nào cho phù hợp? Hôm 

nay, chúng ta cùng tìm hiểu Bài 24 - Ăn 

uống cân bằng, lành mạnh (Tiết 2). 

 - GV ghi bảng. Chiếu yêu cầu cần đạt, mời 

học sinh đọc. 

- Dẫn vào Hoạt động Thực hành. 

- HS lắng nghe, ghi nhớ.  

- HS tham gia trò chơi. 

 

 

 

 

- HS lắng nghe.  

 

 

 

 

 

- HS ghi tên bài. HS đọc. 

 

- HS lắng nghe. 

2. Hoạt động Thực hành (20 phút) 

- Mục tiêu: (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8)  

- PP/KTDH: Quan sát, Thảo luận nhóm, Vấn đáp, Trò chơi 

- Cách tiến hành: 

2.1. Quan sát Tháp dinh dưỡng và nhận xét. 

- Bạn đồng hành AI giới thiệu “Tháp dinh 

dưỡng cho trẻ từ 6 – 11 tuổi và mức tiêu thụ 

thực phẩm trung bình cho một trẻ trong một 

ngày”. 

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 6 trong 3 phút 

và ghi nhận xét vào bảng con:  

+ Mỗi tầng Tháp dinh dưỡng chứa những 

thực phẩm nào? 

+ Những thực phẩm đó thuộc nhóm nào? 

- HS quan sát, lắng nghe. 

 

 

 

 

- HS thảo luận nhóm, viết nhận 

xét vào bảng nhóm. (Dự kiến: 

+ Nêu được thực phẩm ở mỗi 

tầng tháp dinh dưỡng. 



 

44 

+ Mức độ cần sử dụng thực phẩm trong mỗi 

tầng như thế nào? 

- GV nhận xét. Chốt: Cần ăn đa dạng thực 

phẩm theo Tháp dinh dưỡng mỗi ngày. Nên 

hạn chế dầu mỡ, đồ ngọt và muối. Đồng 

thời, uống đủ nước mỗi ngày.  

- GV giới thiệu thêm cho HS về cách tính 

lượng nước cần uống mỗi ngày: khoảng 

40ml nước x số cân nặng. Cho HS thử thực 

hiện tính. 

2.2. Dựa vào Tháp dinh dưỡng, cho biết: 

+ Bữa ăn trong hình 4 đã cân bằng, lành 

mạnh chưa? Vì sao? 

+ Những thực phẩm thuộc các 

nhóm: chất bột đường, chất 

đạm, chất béo, vitamin và 

khoáng chất. 

+ Mức độ cần sử dụng: thực 

phẩm ở tầng dưới cần ăn nhiều 

hơn và càng lên cao thì cần ăn 

ít hoặc hạn chế sử dụng. 

 

 

 

- HS lắng nghe, ghi nhớ. 

 

 

 

- HS lắng nghe, thử thực hiện. 

 

 

 

- HS quan sát hình. 

- HS trả lời. Lớp lắng nghe. 

(Dự kiến:  

+ Bữa ăn a tương đối cân bằng, 

lành mạnh vì có đủ chất bột 

đường, chất đạm, vitamin và 

chất khoáng. 

Bữa ăn b, c chưa cân bằng vì 

có nhiều chất đạm (thịt, đồ 

chiên rán) và ít vitamin và chất 

khoáng (rau xanh) 
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+ Cần thêm hoặc bớt thức ăn trong khay như 

thế nào để có bữa ăn cân bằng, lành mạnh? 

 

 

- GV nhận xét. Chốt kiến thức.  

- GV yêu cầu HS liên hệ về bữa ăn ở nhà 

hoặc ở trường. Hỏi:  

+ Theo em, bữa ăn này đã hợp lí chưa? Nếu 

có thể thay đổi, em sẽ thêm hay bớt món nào 

để bữa ăn tốt cho sức khỏe hơn? 

- GV nhận xét. Chốt: Cần lựa chọn và phối 

hợp các món ăn hợp lí trong bữa ăn hằng 

ngày để đảm bảo sức khỏe và giúp cơ thể 

phát triển tốt. 

2.3. Bạn đồng hành AI tổ chức trò chơi: Tiếp 

sức. Phổ biến: chia lớp thành 2 đội, mỗi đội 

5 thành viên. Trong 2 phút, lần lượt từng bạn 

lên chọn một hình ảnh thức ăn/ đồ uống để 

dán vào cột tương ứng Ăn nhiều/Ăn hạn chế. 

Đội nào thực hiện nhanh, chính xác nhất là 

đội giảnh chiến thắng. 

- GV nhận xét. Chốt: Qua việc tìm hiểu 

Tháp dinh dưỡng, chúng mình đã biết thế 

nào là một bữa ăn cân bằng. Vì thế chúng 

+ Để bữa ăn cân bằng, lành 

mạnh hơn cần bổ sung: rau 

xanh, trái cây, giảm thực phẩm 

chiên rán, nhiều dầu mỡ. 

- HS lắng nghe. 

- HS liên hệ bữa cơm của bản 

thân ở nhà hoặc ở trường. 

Nhận xét bữa ăn hằng ngày cân 

bằng, lành mạnh chưa.  

 

- HS lắng nghe, ghi nhớ. 

 

 

 

- HS tham gia trò chơi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 
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mình cần thường xuyên đối chiếu để xây 

dựng bữa ăn cân bằng, lành mạnh. 

 

3. Hoạt động Vận dụng (8 phút) 

- Mục tiêu: (5), (8), Củng cố, khắc sâu kiến thức cho HS 

- PP/KTDH: Quan sát, Kĩ thuật phòng tranh 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức hoạt động Thiết kế “Một bữa 

ăn cân bằng” 

- GV phát tranh hình khay cơm, HS vận 

dụng kiến thức về Tháp dinh dưỡng đã học 

để thiết kế một bữa ăn cân bằng cho bản 

thân. Thời gian thực hiện 5 phút.  

- GV chụp chiếu tranh của HS, dán vào 

phòng triển lãm, sau đó trình chiếu cho cả 

lớp cùng xem. 

- GV nhận xét, chốt: Trong mỗi bữa ăn, cần 

đảm bảo đủ các nhóm chất để cơ thể phát 

triển khỏe mạnh. 

- Tổ chức tìm hiểu phần Em có biết. 

- HS lắng nghe. 

 

- HS thực hiện. 

 

 

 

- HS quan sát, đưa ra nhận xét. 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

- HS tìm hiểu phần Em có biết. 

4. Dặn dò (2 phút) 

- Chia sẻ bài học với người thân, thực hiện thói quen ăn uống cân bằng, lành 

mạnh trong mỗi bữa ăn hằng ngày. Chuẩn bị bài cho tiết học sau.  

IV. Điều chỉnh sau tiết dạy 

………………………………………………………………………………… 

- Bước 5: Thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá  

A. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Dựa vào Tháp dinh dưỡng, nhóm thực phẩm nào cần ăn ở mức độ hạn 

chế để bảo vệ sức khỏe bản thân? 

A. Rau xanh và hoa quả 

B. Thịt, cá, trứng, sữa 
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C. Đường và muối 

Câu 2: Nếu thường xuyên bỏ bữa sáng, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể? 

A. Giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn. 

B. Gây thiếu hụt năng lượng, mệt mỏi và ảnh hưởng đến dạ dày.  

C. Giúp cơ thể hấp thụ tốt thức ăn hơn vào buổi trưa. 

Câu 3: Mẹ đi chợ mua: thịt lợn, rau muống, cá, trứng gà và cam. Để có bữa ăn 

cân bằng, lành mạnh, em sẽ khuyên mẹ lựa chọn như thế nào? 

A. Cơm, thịt lợn và cá 

B. Cơm, rau muống và cam  

C. Cơm, rau muống, cam và thịt lợn hoặc cá 

Câu 4: Việc ăn kết hợp nhiều loại thực phẩm có ý nghĩa gì đối với cơ thể? 

…………………………………………………………………………………. 

Câu 5: 1) Hãy tích vào cột với mỗi nội dung em tự đánh giá em theo gợi ý: 

Nội dung đánh giá 

Mức độ đánh giá 

Thường xuyên 

thực hiện 

Thỉnh thoảng 

thực hiện 
Chưa thực hiện 

1. Dựa vào Tháp dinh dưỡng để có 

bữa ăn cân bằng, lành mạnh. 
   

2. Nhận biết được các nhóm chất 

có trong bữa ăn hằng ngày. 
   

3. Ăn hạn chế nhóm thực phẩm 

đường, muối,… để bảo vệ sức 

khỏe. 

   

4. Có ý thức ăn uống cân bằng, 

lành mạnh. 
   

2) Giáo viên nhận xét 

…………………………………………………………………………………. 

B. Thang điểm đánh giá 

Câu 1 (1 điểm): C 

Câu 2 (1 điểm): B 

Câu 3 (1 điểm): C 
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Câu 4 (2 điểm): Học sinh nêu được ý nghĩa việc ăn kết hợp nhiều loại thức ăn 

(giúp phát triển cơ thể, khỏe mạnh, đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể,…)  

Câu 5: Giáo viên nhận xét mức độ thực hiện thói quen ăn uống lành mạnh của 

học sinh. 

- Bước 6: Dự kiến điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch bài dạy 

+ Về nội dung và phương pháp: 

 Trong hoạt động 2.1, nếu học sinh gặp khó khăn khi nhận diện thực phẩm 

trong các tầng Tháp dinh dưỡng qua giới thiệu của AI, giáo viên có thể sử dụng 

mô hình trực quan để hỗ trợ học sinh quan sát, giúp khắc sâu kiến thức. 

 Ở hoạt động 2.2, nếu học sinh còn lúng túng khi nhận xét các bữa ăn 

hằng ngày, giáo viên chuyển từ hình thức làm việc cá nhân sang thảo luận nhóm 

để các em trao đổi và hỗ trợ nhau trong nhận diện bữa ăn cân bằng, lành mạnh. 

+ Về hình thức tổ chức và công cụ: 

 Nếu hoạt động vận dụng chiếm nhiều thời gian do các em vẽ thực đơn, 

giáo viên có thể chuẩn bị sẵn các thẻ hình dán thực phẩm để học sinh lựa chọn 

và dán vào khay cơm nhằm tiết kiệm thời gian và nhiều em được chia sẻ. 

 Trong trường hợp AI gặp sự cố hoặc học sinh chưa theo kịp tốc độ tương 

tác, giáo viên sẽ chủ động hướng dẫn lại nhiệm vụ và hỗ trợ học sinh thực hiện 

hoạt động.  

+ Về kiểm tra, đánh giá: 

 Nếu kết quả đánh giá cho thấy học sinh chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc ăn 

uống cân bằng, giáo viên bổ sung thêm tình huống thực tế hoặc liên hệ thực 

tiễn trong tiết học nhằm giúp các em hình thành và duy trì hành vi ăn uống lành 

mạnh. 

Bài 25: Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (Tiết 1) 

- Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của bài học 

1. Năng lực chung 

- Năng lực tự chủ và tự học: chủ động tìm hiểu kiến thức về một số bệnh 

liên quan đến dinh dưỡng, biết đối chiếu thói quen ăn uống, vận động của bản 

thân với các nguyên tắc khoa học để tự điều chỉnh. (1) 
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- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, chia sẻ với bạn bè về lối sống 

lành mạnh và cách phòng tránh bệnh liên quan đến dinh dưỡng. (2) 

2. Năng lực đặc thù 

- Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được tên, dấu hiệu chính và nguyên 

nhân của bệnh thừa cân béo phì. (3) 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Thực hiện được một số việc làm 

cụ thể để phòng, tránh bệnh thừa cân béo phì và biết nhắc nhở mọi người trong 

gia đình cùng thực hiện lối sống lành mạnh. (4) 

3. Phẩm chất 

- Chăm chỉ: Ý thức, tự giác rèn luyện thân thể, duy trì thói quen ăn uống 

điều độ và tập thể dục hằng ngày. (5) 

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân; phê phán thói 

quen xấu gây ra bệnh thừa cân béo phì (6)  

- Bước 2: Phân tích nội dung bài học và xác định mức độ tích hợp 

 + Nội dung bài học: Tìm hiểu các bệnh liên quan đến dinh dưỡng (bệnh 

thừa cân, béo phì); nhận biết dấu hiệu, nguyên nhân gây bệnh và một số biện 

pháp phòng tránh bệnh thông qua xây dựng chế độ ăn uống hợp lí và tăng cường 

vận động. 

+ Mức độ tích hợp giáo dục sức khỏe (Liên hệ): HS nhận diện được 

những thói quen ăn uống, vận động của bản thân là phù hợp hay chưa phù hợp; 

từ đó có ý thức điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt để phòng tránh bệnh do 

thừa chất dinh dưỡng. 

- Bước 3: Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 

 + Phương pháp: Quan sát, thảo luận nhóm, vấn đáp, đóng vai. 

 + Hình thức tổ chức dạy học: Dạy học cả lớp, dạy học theo nhóm 

- Bước 4: Thiết kế các hoạt động dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Hoạt động Khởi động (5 phút) 

- Mục tiêu: Tạo tâm thế, hứng thú trước khi vào bài học 

- PP/KTDH: Quan sát, Vấn đáp 
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- Cách tiến hành: 

- GV mời 2 bạn HS lên trước lớp (1 bạn cơ 

thể nhỏ, nhẹ cân, 1 bạn cơ thể to, nặng cân). 

- GV hỏi lớp: Quan sát về ngoại hình 2 bạn, 

em có nhận xét gì? Vì sao lại có sự khác 

nhau như vậy?  

- GV chưa nhận xét. 

- Dẫn vào bài mới: Mỗi người có thể trạng 

khác nhau, có bạn nhẹ cân, có bạn thừa cân. 

Điều này thường liên quan đến cách ăn uống 

và sinh hoạt hằng ngày. Nếu ăn uống không 

hợp lí, cơ thể có thể mắc một số bệnh về 

dinh dưỡng. Vậy đó là những bệnh gì và làm 

thế nào để phòng tránh? Hôm nay chúng ta 

vào Bài 25 – Một số bệnh liên quan đến dinh 

dưỡng (Tiết 1). 

- GV ghi tên bài lên bảng. Mời HS đọc yêu 

cầu cần đạt. 

- Dẫn vào Hoạt động Khám phá. 

- 2 HS lên bảng. 

 

- Lớp lắng nghe, chia sẻ. 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS ghi bài vào vở. HS đọc. 

 

- HS lắng nghe. 

2. Hoạt động Khám phá (20 phút) 

- Mục tiêu: (1), (2), (3), (4), (5), (6) 

- PP/KTDH: Quan sát, Thảo luận nhóm, Vấn đáp 

- Cách tiến hành: 

1.2. Chiếu hình 1, yêu cầu: - HS lắng nghe, quan sát. 
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+ Hình nào thể hiện người thừa cân béo phì. 

Vì sao em biết? Những ai có thể mắc bệnh 

thừa cân béo phì? 

- GV mời 2-3 HS chia sẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, Chốt: Người thừa cân béo 

phì có cơ thể to, nặng nề hơn bình thường. 

Thường có những lớp mỡ thừa tích tụ tại 

một số bộ phận trên cơ thể. Bệnh này thường 

gặp ở người lớn và trẻ em nếu chế độ ăn 

uống không hợp lí và ít vận động. 

- Dẫn: Vậy nguyên nhân dẫn đến bệnh này 

là gì, chúng mình cùng tìm hiểu ở phần tiếp 

theo. 

1.2. Chiếu yêu cầu, mời HS đọc, mô tả tranh. 

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 trong 2 phút.  

 

 

 

- 2-3 HS chia sẻ.  (Dự kiến: 

+ Các hình ảnh b, c và d thể 

hiện người thừa cân béo phì. 

Bởi vì cơ thể có nhiều mỡ thừa, 

thân hình to và nặng nề hơn 

bình thường. 

+ Trẻ em và người lớn đều có 

thể mắc bệnh thừa cân, béo phì 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS đọc yêu cầu, mô tả tranh. 

+ Tranh a: Bạn nhỏ ăn thêm 

nhiều cơm và thức ăn. 

+ Tranh b: Bạn nhỏ ăn đêm. 

+ Tranh c: Bạn nhỏ ít vận động 

thể thao, ngồi xem ti vi và đọc 

sách quá lâu. 

 

 

- HS thảo luận nhóm đôi. 
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- Mời 2-3 nhóm báo cáo kết quả thảo luận.  

 

 

 

 

- GV nhận xét. Hỏi thêm: Trong các hình a, 

b, c em nên học tập theo những bạn nào và 

không nên học theo những bạn nào?  

 

 

 

 

- GV chốt: Nguyên nhân gây bệnh thường 

do ăn uống chưa hợp lí và ít vận động. Vậy 

cần làm gì để phòng tránh bệnh thừa cân béo 

phì? Chúng mình cùng tìm hiểu phần tiếp 

theo. 

1.3. GV hỏi: Theo em cần làm gì để phòng 

tránh bệnh thừa cân béo phì? 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét. Hỏi thêm: Bản thân các em 

đã phòng tránh bệnh thừa cân béo phì như 

thế nào? 

 

(Dự kiến: 

+ Ăn quá nhiều thức ăn, ăn 

nhiều vào buổi tối, ít vận động, 

ngồi xem ti vi, điện tử quá lâu 

dễ gây béo phì thừa cân). 

- HS lắng nghe. (Dự kiến: Nên 

học tập các bạn biết vận động, 

chơi thể thao để rèn luyện sức 

khỏe. Không nên học theo 

những bạn ăn quá nhiều, ăn 

đêm, ngồi xem điện tử, ti vi 

quá lâu và ít vận động). 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

- HS trả lời. (Dự kiến:  

+ Ăn uống hợp lí, hạn chế thức 

ăn nhanh, đồ ngọt. 

+ Ăn nhiều rau xanh, trái cây. 

+ Thường xuyên tập luyện, vận 

động cơ thể. Hạn chế ngồi xem 

ti vi/ điện tử… quá lâu. 

+ Ăn uống đúng giờ). 

- HS tự liên hệ bản thân về thói 

quen ăn uống và sinh hoạt 

hằng ngày để phòng tránh bệnh 

thừa cân, béo phì. 
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- GV chốt: Để phòng tránh bệnh thừa cân 

béo phì, cần xây dựng chế độ ăn uống, ngủ 

nghỉ hợp lí; hạn chế ăn thức ăn không lành 

mạnh và tăng cường vận động hằng ngày. 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

3. Hoạt động Vận dụng (9 phút) 

- Mục tiêu: (4), Củng cố, khắc sâu kiến thức cho HS 

- PP/KTDH: Đóng vai 

- Cách tiến hành: 

- GV đưa ra một số tình huống: 

a. Bạn An thường xuyên ăn đồ chiên rán, 

uống nước ngọt, hay ăn khuya và ít vận 

động. 

b. Bạn Nam ít ăn rau, chỉ thích ăn bánh ngọt, 

thường xuyên ngồi xem tivi, không tập thể 

dục. 

  Nếu em là bạn của các bạn ấy, em sẽ 

khuyên bạn như thế nào? Hãy chỉ ra nguyên 

nhân dẫn đến bệnh thừa cân béo phì và nêu 

biện pháp phòng bệnh. 

- GV chia lớp thành 2 tổ, mỗi tổ một tình 

huống. Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi 

trong 2 phút, phân công đóng vai nhân vật. 

 

 

 

- GV nhận xét. Chốt: Qua các tình huống 

trên, chúng ta cần biết lựa chọn thói quen ăn 

uống, sinh hoạt hợp lí để bảo vệ sức khỏe 

bản thân. 

- Tổ chức tìm hiểu phần Em có biết. 

- HS lắng nghe, nhận tình 

huống, thảo luận đóng vai. 

(Dự kiến:  

+ Lời khuyên: Ăn nhiều rau 

xanh, trái cây, hạn chế ăn 

khuya, chăm chỉ vận động, thể 

thao, hạn chế ngồi lâu chơi 

điện tử,… 

+ Nguyên nhân: Ăn nhiều đồ 

ngọt, thức ăn nhanh, ăn khuya, 

ít vận động, ít ăn rau xanh, trái 

cây,…. 

+ Biện pháp: Ăn uống khoa 

học, đủ chất, tăng cường ăn rau 

xanh trái cây, ngủ đúng giờ, 

hạn chế ăn khuya, giữ thói 

quen sinh hoạt lành mạnh,…) 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

- HS tìm hiểu phần Em có biết. 
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4. Dặn dò (1 phút) 

- Chia sẻ bài học với người thân, có ý thức phòng tránh bệnh thừa cân, béo 

phì. Về nhà lập bảng và theo dõi thực hiện một số hoạt động trong ba ngày 

của bản thân. Chuẩn bị bài cho tiết học sau.  

IV. Điều chỉnh sau tiết dạy 

………………………………………………………………………………… 

- Bước 5: Thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá 

A. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Dấu hiệu nào dưới đây cho thấy một người có thể bị thừa cân béo phì? 

A. Cơ thể gầy yếu, thiếu sức sống. 

B. Cơ thể to, nặng hơn bình thường và có nhiều mỡ tích tụ. 

C. Thường xuyên chơi thể thao, cơ thể khỏe mạnh. 

Câu 2: Việc làm nào dưới đây giúp phòng tránh bệnh thừa cân béo phì? 

A. Ăn nhiều đồ chiên rán, ít vận động. 

B. Thường xuyên thức khuya, uống nước ngọt. 

C. Ăn uống hợp lí và tập thể dục thường xuyên. 

Câu 3: Hãy nếu ít nhất 2 việc cần làm để phòng tránh bệnh thừa cân béo phì. 

…………………………………………………………………………………. 

Câu 4: Bạn Minh rất thích ăn đồ ăn nhanh, uống nước ngọt và thường ngồi xem 

tivi sau giờ học. Nếu em là bạn của Minh, em sẽ khuyên bạn điều gì? 

…………………………………………………………………………………. 

Câu 5: 1) Hãy tích vào cột với mỗi nội dung em tự đánh giá em theo gợi ý: 

Nội dung đánh giá 

Mức độ đánh giá 

Thường xuyên 

thực hiện 

Thỉnh thoảng 

thực hiện 
Chưa thực hiện 

1. Ăn uống sinh hoạt hợp lí, đúng 

giờ. 

   

2. Hạn chế ngồi lâu xem ti vi, điện 

tử,…  

   

3. Vận động cơ thể, luyện tập thể 

dục. 
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4. Có ý thức bảo vệ sức khỏe bản 

thân để phòng tránh bệnh thừa cân, 

béo phì. 

   

2) Giáo viên nhận xét 

…………………………………………………………………………………. 

B. Thang điểm đánh giá 

Câu 1 (1 điểm): B 

Câu 2 (1 điểm): C 

Câu 3 (2 điểm): Học sinh nêu được ít nhất 2 việc cần làm để phòng tránh bệnh 

thừa cân béo phì (ăn uống hợp lí, hạn chế ăn thức ăn nhanh, ăn khuya, vận 

động,…) 

Câu 4 (2 điểm): Học sinh nêu được lời khuyên phù hợp (hạn chế ăn thức ăn 

nhanh, nước ngọt, tập thể dục, ăn uống lành mạnh,…) 

Câu 5: Giáo viên nhận xét mức độ thực hiện thói quen ăn uống lành mạnh của 

học sinh. 

- Bước 6: Dự kiến điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch bài dạy 

+ Về nội dung và phương pháp 

Trong hoạt động Khởi động, giáo viên cần lưu ý cách đặt câu hỏi và nhận 

xét của học sinh để tránh làm học sinh có ngoại hình thừa cân cảm thấy tự ti 

hoặc bị trêu chọc. Giáo viên định hướng học sinh nhìn nhận vấn đề dưới góc 

độ sức khỏe thay vì đánh giá ngoại hình.  

Ở hoạt động tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh thừa cân béo phì, vì nội 

dung khá gần gũi và học sinh dễ trả lời theo cảm tính, giáo viên cần tăng cường 

yêu cầu học sinh giải thích “vì sao” để giúp các em hiểu rõ mối liên hệ giữa ăn 

uống, vận động và sức khỏe thay vì chỉ trả lời theo kinh nghiệm.  

Trong quá trình liên hệ bản thân, một số học sinh có thể kể nhiều thói 

quen chưa phù hợp nhưng chưa biết cách điều chỉnh. Giáo viên cần hướng dẫn 

học sinh lựa chọn những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi như: hạn chế 

nước ngọt, tăng vận động sau giờ học, ngủ đúng giờ,… 

+ Về hình thức tổ chức và công cụ 
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Hoạt động đóng vai ở phần Vận dụng dễ khiến học sinh tập trung vào diễn 

xuất mà chưa nhấn mạnh nội dung giáo dục sức khỏe. Vì vậy giáo viên cần yêu 

cầu học sinh nêu rõ nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng tránh sau mỗi 

phần xử lí tình huống.  

Nếu học sinh tham gia thảo luận sôi nổi dẫn đến kéo dài thời gian, giáo viên 

có thể giới hạn thời gian chia sẻ của mỗi nhóm và ưu tiên nhận xét ngắn gọn, 

tập trung vào nội dung chính.  

+ Về kiểm tra, đánh giá 

Qua các câu hỏi và bảng kiểm, nếu học sinh đã nhận biết tốt dấu hiệu và 

nguyên nhân của bệnh nhưng chưa có ý thức thay đổi hành vi, giáo viên cần 

tăng cường các câu hỏi vận dụng gắn với bản thân để giúp học sinh chuyển từ 

“biết” sang “thực hiện”.  

Sau tiết học, giáo viên có thể bổ sung nhiệm vụ theo dõi thói quen ăn uống, 

vận động của bản thân trong một tuần để đánh giá khả năng vận dụng kiến thức 

vào thực tế của học sinh. 

Bài 26: Thực phẩm an toàn (Tiết 1) 

- Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của bài học 

1. Năng lực chung  

- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động tìm hiểu về thực phẩm an toàn và 

dấu hiệu của thực phẩm an toàn trong cuộc sống hằng ngày. (1) 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận, chia sẻ hiểu biết của 

bản thân với bạn bè, thầy cô về cách lựa chọn thực phẩm và sử dụng chế biến 

thức ăn an toàn. (2) 

2. Năng lực đặc thù 

 - Nhận thức khoa học tự nhiên: (3) 

 + Nêu được tóm tắt thế nào là thực phẩm an toàn. 

 + Nhận biết được một số dấu hiệu của thực phẩm an toàn thông qua vật 

thật, tranh ảnh hoặc video. 

 - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được kiến thức về thực 

phẩm an toàn vào cuộc sống hằng ngày. (4)   
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3. Phẩm chất 

 - Chăm chỉ: Tích cực tham gia vào các hoạt động học, tìm hiểu kiến thức 

về thực phẩm an toàn. (5) 

- Trung thực: Nhận xét, trình bày, chia sẻ đúng về các loại thực phẩm 

quan sát được. (6) 

- Trách nhiệm: Có ý thức lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn để bảo 

vệ sức khỏe bản thân và gia đình. (7) 

- Bước 2: Phân tích nội dung bài học và xác định mức độ tích hợp 

 + Nội dung bài học: Khái niệm thực phẩm an toàn, nhận biết một số dấu 

hiệu của thực phẩm an toàn và vận dụng kiến thức để lựa chọn thực phẩm an 

toàn trong cuộc sống hằng ngày. 

 + Mức độ tích hợp giáo dục sức khỏe (Bộ phận): giáo dục học sinh biết 

lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia 

đình; hình thành thói quen ăn uống hợp vệ sinh, phòng tránh các bệnh về dinh 

dưỡng. 

- Bước 3: Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 

 + Phương pháp: Quan sát, thảo luận nhóm, vấn đáp, trò chơi. 

 + Hình thức tổ chức dạy học: Dạy học cả lớp, dạy học theo nhóm, trò 

chơi học tập. 

- Bước 4: Thiết kế các hoạt động dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động (5 phút) 

- Mục tiêu: Tạo tâm thế, hứng thú cho HS vào bài học 

- PP/KTDH: Quan sát, Vấn đáp 

- Cách tiến hành: 

- GV cho HS quan sát video về “Hiểm họa 

trước cổng trường – An toàn thực phẩm”. 

https://www.youtube.com/watch?v=n-EBtX6F5Gc 

- GV đưa ra câu hỏi trước khi xem:  

- HS quan sát video. 

 

 

- HS lắng nghe.  
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+ Hãy kể một số lí do khiến chúng ta có thể bị 

đau bụng, tiêu chảy? 

+ Thực phẩm chúng ta ăn uống hằng ngày cần 

đảm bảo những yêu cầu gì? 

+ Nếu sử dụng thực phẩm không an toàn sẽ 

ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe? 

- Sau khi xem xong video, mời HS trả lời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, dẫn vào bài mới: Ở bài trước, 

chúng ta đã tìm hiểu một số bệnh liên quan 

đến dinh dưỡng và biết rằng ăn uống không 

hợp lí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài 

chế độ ăn uống, việc lựa chọn thực phẩm an 

toàn cũng rất quan trọng. Vậy thế nào là thực 

phẩm an toàn và làm sao để nhận biết? Chúng 

mình cùng tìm hiểu Bài 26 – Thực phẩm an 

toàn (Tiết 1). 

- GV ghi bài, mời HS đọc yêu cầu cần đạt. 

- GV dẫn vào hoạt động Khám phá. 

 

 

 

 

 

 

- HS trả lời. (Dự kiến: 

+ Một số lí do có thể bị đau 

bụng: ăn thức ăn ôi thiu, 

không sạch sẽ, không đảm 

bảo vệ sinh,… 

+ Thực phẩm ăn hằng ngày 

cần đảm bảo tươi sạch, an 

toàn, đảm bảo. 

+ Nếu sử dụng thực phẩm 

không an toàn có thể gây đau 

bụng, ngộ độc và ảnh hưởng 

sức khỏe). 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS ghi bài. HS đọc yêu cầu. 

- HS lắng nghe. 

2. Khám phá (22 phút) 
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- Mục tiêu: (1), (2), (3), (5), (6) 

- PP/KTDH: Quan sát, Vấn đáp, Thảo luận nhóm 

- Cách tiến hành: 

1.1. Quan sát hình 1 trang 99 và mô tả. 

- GV hỏi:  

+ Hãy lựa chọn những thực phẩm có thể sử 

dụng để chế biến thức ăn an toàn. Em hãy giải 

thích vì sao lại chọn những thực phẩm đó? 

 

 

- GV nhận xét: Những thực phẩm có thể sử 

dụng để chế biến thức ăn là hình 1b, 1d vì thực 

phẩm không bị dập nát, thối và được bảo quản 

hợp vệ sinh. Nếu sử dụng thực phẩm ôi thiu, 

không đảm bảo vệ sinh có thể gây đau bụng, 

tiêu chảy hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe.  

- Dẫn: Vậy làm thế nào để xác định được một 

số dấu hiệu của thực phẩm an toàn, chúng 

mình cùng chuyển sang phần tiếp theo. 

1.2. Quan sát hình 2 trang 100 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và xác 

định một số dấu hiệu của thực phẩm an toàn 

theo gợi ý:  

- HS quan sát hình 1 và mô 

tả. (Dự kiến: Tranh a, c thực 

phẩm dập nát, thối, không 

đảm bảo vệ sinh. Tranh b, c 

thực phẩm tươi mới, đảm 

bảo an toàn vệ sinh). 

 

- HS lắng nghe, trả lời. (Dự 

kiến:  

+ Hình 1b, 1d có thể sử dụng 

chế biến vì thực phẩm không 

bị dập, thối và được bảo quản 

hợp vệ sinh). 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát hình 2. 

- HS thảo luận nhóm đôi, 

thực hiện nhiệm vụ. 

- HS trả lời. (Dự kiến: 
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+ Nơi nuôi trồng, nguồn gốc xuất xứ của thực 

phẩm. 

+ Nơi bày bán, bảo quản thực phẩm tươi sống 

và thực phẩm đã chế biến. 

+ Cách chế biến thực phẩm. 

- GV nhận xét. Chốt. Hỏi thêm: 

+ Theo em, thực phẩm an toàn là thực phẩm 

như thế nào? 

+ Khi mua đồ ăn (chợ, siêu thị,…), em và gia 

đình cần lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn thực 

phẩm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét. Chiếu ghi nhớ, mời HS đọc. 

- Tổ chức tìm hiểu phần Em có biết. 

 

- GV chiếu video thời sự giới thiệu về app quét 

mã số, mã vạch về nguồn gốc của sản phẩm.  

+ Nơi nuôi trồng ở nơi an 

toàn, sạch sẽ, đảm bảo vệ 

sinh và nguồn gốc rõ ràng. 

+ Nơi bày bán, bảo quản: để 

tủ lạnh với nhiệt độ phù hợp, 

đóng gói bì kín, có hạn sử 

dụng, bán trong ngày. 

+ Cách chế biến: rửa sạch 

dưới vòi nước và nấu chín kĩ 

trước khi ăn). 

 

- HS lắng nghe. (Dự kiến: 

+ Thực phẩm an toàn được 

nuôi trồng, chế biến và bảo 

quản hợp vệ sinh, có tem 

nhãn ghi nguồn gốc rõ ràng, 

không có dấu hiệu ôi thiu, 

mốc,…Sử dụng thực phẩm 

an toàn sẽ có lợi cho sức 

khỏe. 

+ Khi mua đồ ăn, em và gia 

đình cần lưu ý: thực phẩm 

còn hạn sử dụng, tươi mới, 

sạch sẽ, có nguồn gốc rõ 

ràng,…) 

- HS đọc ghi nhớ. 

- HS tìm hiểu phần Em có 

biết. 

- HS quan sát video. Trả lời 

câu hỏi. (Dự kiến: Tránh 
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https://www.youtube.com/watch?v=M8VNDYYnfuc 

Sau khi xem xong, GV hỏi: Việc kiểm tra 

nguồn gốc thực phẩm giúp ích gì cho sức khỏe 

của chúng ta? 

 

- GV nhận xét, chốt: Để bảo vệ sức khỏe và 

phòng tránh ngộ độc, chúng ta cần lựa chọn 

thực phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng và còn 

hạn sử dụng; đồng thời phải bảo quản thực 

phẩm đúng cách và luôn rửa sạch, nấu chín 

trước khi ăn. 

mua phải hàng giả, hàng kém 

chất lượng, biết rõ xuất xứ 

nguồn gốc thực phẩm, bảo vệ 

sức khỏe bản thân và gia 

đình. 

- HS lắng nghe. 

3. Vận dụng (7 phút) 

- Mục tiêu: (4), Củng cố khắc sâu kiến thức cho HS 

- PP/KTDH: Trò chơi 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi: Ai biết nhiều hơn. Phổ 

biến luật chơi: Chia lớp thành các nhóm. 

Trong thời gian 2 phút, các nhóm cùng đưa ra 

những ví dụ về thực phẩm an toàn. Mỗi lần 

đưa ra ví dụ đúng sẽ nhận được 1 hoa dán vào 

vị trí nhóm. Nhóm nào giành được nhiều hoa 

nhất là nhóm thắng cuộc. 

- GV tuyên dương, nhận xét sau trò chơi: Lựa 

chọn thực phẩm an toàn là cách giúp chúng ta 

phòng tránh các bệnh về dinh dưỡng, tiêu hóa 

và bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình. 

- HS tham gia trò chơi. 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

4. Dặn dò (1 phút) 

- Chia sẻ bài học với người thân trong gia đình. Có ý thức lựa chọn thực phẩm 

an toàn, tươi sạch, đảm bảo an toàn trong đời sống hằng ngày. Chuẩn bị bài 

cho tiết sau. 
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IV. Điều chỉnh sau tiết dạy 

…………………………………………………………………………………. 

- Bước 5: Thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá 

A. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

Câu 1: Thực phẩm an toàn là: 

A. Thực phẩm có màu sắc đẹp, bắt mắt. 

B. Thực phẩm sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không có chất gây hại cho 

sức khỏe. 

C. Thực phẩm được bán với giá rẻ. 

Câu 2: Khi mua sữa hộp, em cần làm gì để đảm bảo an toàn thực phẩm? 

A. Chọn hộp sữa có hình vẽ đẹp, nhiều màu sắc. 

B. Chọn sữa được khuyến mãi. 

C. Kiểm tra hạn sử dụng và bao bì sản phẩm. 

Câu 3: Hãy nêu ít nhất 2 việc cần làm để đảm bảo an toàn thực phẩm. 

…………………………………………………………………………………. 

Câu 4: Nam thấy một gói bánh snack đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn còn nguyên 

bao bì. Nếu em là Nam, em sẽ làm gì? Vì sao? 

…………………………………………………………………………………. 

Câu 5: 1) Hãy tích vào cột với mỗi nội dung em tự đánh giá em theo gợi ý: 

Nội dung đánh giá 

Mức độ đánh giá 

Thường xuyên 

thực hiện 

Thỉnh thoảng 

thực hiện 
Chưa thực hiện 

1. Lựa chọn thực phẩm an toàn, đảm 

bảo vệ sinh. Bảo quản thực phẩm 

đúng cách. 

   

2. Kiểm tra hạn sử dụng, nguồn gốc 

xuất xứ,… của thực phẩm. 

   

3. Rửa sạch thực phẩm và chế biến 

kĩ trước khi ăn.  
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4. Có ý thức bảo vệ sức khỏe bản 

thân và gia đình khi lựa chọn thực 

phẩm. 

   

2) Giáo viên nhận xét 

…………………………………………………………………………………. 

B. Thang điểm đánh giá 

Câu 1 (1 điểm): B 

Câu 2 (1 điểm): C 

Câu 3 (2 điểm): Học sinh nêu được ít nhất 2 việc cần làm để đảm bảo an toàn 

thức phẩm (rửa sạch thực phẩm, chế biến kĩ trước khi ăn, bảo quản thực phẩm 

ở nhiệt độ phù hợp, kiểm tra hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ,…) 

Câu 4 (2 điểm): Học sinh nêu được cách xử lí  phù hợp (vứt bỏ bịch bánh snack, 

kiểm tra một số thực phẩm trong nhà, nói với bố mẹ,…) 

Câu 5: Giáo viên nhận xét mức độ thực hiện thói quen ăn uống lành mạnh của 

học sinh. 

- Bước 6: Dự kiến điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch bài dạy 

+ Về nội dung và phương pháp 

 Nếu học sinh còn khó khăn khi nhận biết thực phẩm an toàn qua tranh 

ảnh, giáo viên sẽ sử dụng thêm thực phẩm thật để học sinh dễ quan sát, nhận 

biết.  

+ Về hình thức tổ chức 

 Nếu một số học sinh còn gặp khó khăn khi thảo luận, trao đổi về dấu hiệu 

của thực phẩm an toàn, giáo viên sẽ gợi mở bằng câu hỏi ngắn hoặc đưa thêm 

hình ảnh thực tế để hỗ trợ các em. 

+ Về kiểm tra, đánh giá 

 Nếu học sinh còn nhầm lẫn giữa thực phẩm an toàn và không an toàn, 

giáo viên sẽ đưa thêm các tình huống, câu chuyện thực tế gần gũi giúp học sinh 

nhận diện và lựa chọn thực phẩm phù hợp. 

Bài 27: Phòng tránh đuối nước (Tiết 1) 

- Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của bài học 
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1. Năng lực chung 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận, chia sẻ phân tích các tình 

huống nguy hiểm. (1) 

- Năng lực giải quyết vấn đề: Đưa ra được cách xử lí phù hợp khi gặp 

các biển báo nguy hiểm dưới nước. (2) 

2. Năng lực đặc thù 

- Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được những việc nên và không nên 

làm để phòng tránh đuối nước. (3) 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Nhận diện được các tình huống 

nguy hiểm có nguy cơ dẫn đến đuối nước tại địa phương hoặc nơi sinh sống. 

(4) 

3. Phẩm chất 

- Chăm chỉ: Tích cực, chủ động tìm hiểu kiến thức và tham gia các hoạt 

động học để trang bị kĩ năng tự bảo vệ bản thân. (5) 

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm, tự giác trong tuân thủ các quy tắc an toàn 

và nhắc nhở bạn bè. (6) 

- Bước 2: Phân tích nội dung bài học và xác định mức độ tích hợp 

 + Nội dung bài học: Tìm hiểu một số tình huống có nguy cơ dẫn đến đuối 

nước, nêu những việc nên và không nên làm để phòng tránh đuối nước, nhận 

diện biển báo nguy hiểm và biết cách xử lí phù hợp để bảo vệ bản thân.  

 + Mức độ tích hợp giáo dục sức khỏe (Liên hệ): Học sinh có ý thức tự 

giác bảo vệ sức khỏe và tính mạng của bản thân; biết điều chỉnh hành vi của 

khi vui chơi, sinh hoạt tại  khu vực có nước và nhắc nhở mọi người thực hiện 

các quy tắc an toàn để phòng tránh đuối nước. 

- Bước 3: Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 

 + Phương pháp: Quan sát, thảo luận nhóm, vấn đáp, trò chơi. 

 + Hình thức tổ chức dạy học: Dạy học cả lớp, dạy học theo nhóm 

- Bước 4: Thiết kế các hoạt động dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Hoạt động Khởi động (5 phút) 
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- Mục tiêu: Tạo tâm thế, hứng thú cho HS vào bài mới 

- PP/KTDH: Vấn đáp 

- Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu HS hát và vận động theo nhạc: 

“Em yêu biển lắm”- GV hỏi: Em đã bao giờ 

nghe thông tin về trường hợp có người bị 

đuối nước chưa? Theo em vì sao người đó 

đuối nước? 

- GV nhận xét. Dẫn vào bài mới: Hằng năm, 

cú đến mùa hè, nhiều bạn nhỏ thường đi vui 

chơi, tắm biển, sông hồ. Tuy nhiên, đây 

cũng là thời điểm dễ xảy ra các tai nạn đuối 

nước nếu không cẩn thận. Vậy làm thể nào 

để nhận diện những nơi nguy hiểm và biết 

phòng tránh đuối nước? Chúng mình cùng 

tìm hiểu Bài 27 – Phòng tránh đuối nước 

(Tiết 1). 

- GV ghi bảng. Chiếu yêu cầu cần đạt, mời 

học sinh đọc. 

- Dẫn vào hoạt động Khám phá  

- HS hát và vận động theo 

nhạc. 

- HS lắng nghe, chia sẻ. 

 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS ghi tên bài, đọc yêu cầu 

cần đạt. 

- HS lắng nghe. 

2. Hoạt động Khám phá (22 phút) 

- Mục tiêu: (1), (2), (3), (4), (5), (6) 

- PP/KTDH: Quan sát, Vấn đáp, Thảo luận nhóm, 

- Cách tiến hành: 
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1.1. Yêu cầu HS quan sát hình 1, trang 103, 

mô tả tranh và thảo luận nhóm 2 trong 2 

phút: Cho biết việc làm nào có thể dẫn đến 

nguy cơ đuối nước? Vì sao? 

- GV nhận xét. Chốt: Trong hình 1 cho 

chúng ta thấy nhiều nguy cơ gây đuối nước 

và nguy hiểm khi đến những khu vực sông, 

suối, vùng ngập nước,… các em cần biết 

nhận diện những tình huống nguy hiểm để 

phòng tránh. 

- Liên hệ: HS liên hệ những khu vực có nước 

sâu ở địa phương sinh sống. 

 

1.2. Cho HS xem video về một số tình huống 

đuối nước – kĩ năng an toàn cho bé. 

- Đặt câu hỏi trước khi xem: 

+ Video nhắc đến những tình huống nguy 

hiểm nào có thể dẫn đến đuối nước? 

- HS quan sát hình, mô tả tranh 

và trả lời: (Dự kiến: 

a. Các bạn nhỏ chơi đùa ở thác 

nước; b. Các bạn nhỏ đạp xe 

trên đường, hai bên là ao nước, 

không có rào chắn; c. Các bạn 

đang ngồi thuyền, đùa giỡn, có 

người mặc áo phao, có người 

không mặc áo phao; d. Mẹ chở 

bạn nhỏ đi trên đường mưa 

ngập nước). 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

- HS liên hệ được những khu 

vực có nước sâu ở địa phương 

sinh sống cần phải tránh xa. 

- HS quan sát, ghi nhớ câu hỏi. 

 

 

 

 

 

- 2-3 HS chia sẻ. (Dự kiến: 

+ Chơi gần ao hồ, sông suối mà 

không có người lớn đi cùng, 

đùa nghịch gần khu vực nguy 
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+ Bản thân em hoặc em đã thấy ai gặp tình 

huống tương tự như vậy chưa? 

- Sau khi xem xong, GV mời 2-3 HS chia sẻ. 

 

 

- GV nhận xét, chốt: Qua video, chúng ta đã 

nhận diện được một số tình huống có nguy 

cơ đuối nước, vì vậy chúng mình cần cẩn 

thận, chú ý an toàn khi vui chơi ở gần ao hồ, 

sông suối, luôn có người lớn giám sát. 

1.3. Chiếu hình 2, trang 104. Mời HS nêu 

yêu cầu, mô tả tranh. 

 

 

- GV yêu cầu thảo luận nhóm 4 trong 2 phút 

điền vào Phiếu học tập. 

 

 

- GV mời 1-2 nhóm báo cáo. GV nhận xét. 

 

 

 

hiểm, lao vào cứu bạn mà 

không có đồ bảo hộ,…  

+ HS nêu được một số tình 

huống đuối nước mà bản thân 

đã gặp). 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

- HS quan sát, nêu yêu cầu, mô 

tả tranh. (Dự kiến: 

+ Tranh a: Các bạn nhỏ đi học 

bơi ở bể bơi, có người lớn 

hướng dẫn. 

+ Tranh b: Làm hàng rào chắn 

ngăn mọi người đến gần khu 

vực có nước sâu. 

+ Tranh c: Cắm biển báo nhắc 

nhở mọi người chú ý. 

+ Tranh d: Mặc áo phao khi đi 

các phương tiện đường thủy. 

- HS thảo luận nhóm 4. Nhóm 

làm xong trước dán lên bảng, 

các nhóm còn lại treo Phiếu ở 

vị trí nhóm.  

- HS trả lời. (Dự kiến: Đều 

giúp mọi người phòng tránh 

đuối nước, bảo vệ an toàn cho 

bản thân mỗi người). 
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- GV chốt: Để phòng tránh đuối nước, chúng 

ta cần chủ động thực hiện các biện pháp an 

toàn như học bơi, mặc áo phao khi đến nơi 

có nước và tuân thủ các biển báo cảnh báo 

nguy hiểm. Sự cẩn thận và ý thức tự bảo vệ 

sẽ giúp chúng ta tránh được những tai nạn 

đáng tiếc. 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

3. Hoạt động Vận dụng (8 phút) 

- Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu kiến thức cho HS 

- PP/KTDH: Trò chơi 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi: Phản xạ nhanh. Phổ 

biến: Khi giáo viên nêu các tình huống, nếu 

Tình huống đó nên làm, đưa bảng tích xanh. 

Nếu Tình huống không nên làm đưa bảng 

tích đỏ. Thời gian 3 giây suy nghĩ, GV hô 

“Giơ bảng”, HS đồng loạt giơ bảng. Các tình 

huống: 

+ Đậy nắp kín các chum, vại, bể chứa nước 

ở nhà. 

+ Thấy bạn bị ngã xuống nước, lập tức lao 

xuống cứu ngay. 

+ Tập bơi tại nơi có người lớn giám sát. 

+ Nhắc nhở người thân làm rào chắn quanh 

ao hồ,.... 

+ Bạn bè rủ nhau đi bắt cá ở ngoài sông, 

không có người lớn theo cùng. 

- GV nhận xét sau trò chơi, tuyên dương. 

Chốt: Phòng tránh đuối nước là việc làm vô 

cùng cần thiết. Bởi nếu không có ý thức 

- HS lắng nghe, ghi nhớ cách 

chơi. HS tham gia trò chơi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 
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phòng tránh, có thể dẫn đến nguy hiểm tính 

mạng với bản thân và mọi người xung 

quanh.  

- Tổ chức tìm hiểu phần Em có biết 

 

 

 

- HS tìm hiểu Em có biết. 

4. Dặn dò (1 phút) 

- Chia sẻ bài học với người thân, có ý thức bảo vệ bản thân khi vui chơi gần 

các khu vực có nước ở tại khu vực sinh sống. Chuẩn bị bài cho tiết sau. 

IV. Điều chỉnh sau tiết dạy 

…………………………………………………………………………………- 

- Bước 5: Thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá 

A. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Việc làm nào dưới đây có thể dẫn đến nguy cơ đuối nước? 

A. Mặc áo phao khi đi thuyền. 

B. Chơi đùa gần ao hồ khi không có người lớn giám sát. 

C. Học bơi ở bể bơi, có người hướng dẫn. 

Câu 2: Khi thấy biển báo “Cấm bơi”, em nên làm gì? 

A. Vẫn xuống nước chơi vì có nhiều bạn khác chơi cùng. 

B. Chỉ nghịch nước ở gần bờ. 

C. Không xuống nước và tránh xa khu vực nguy hiểm. 

Câu 3: Hãy kể ít nhất 2 việc cần làm để phòng tránh nguy cơ đuối nước. 

…………………………………………………………………………………. 

Câu 4: Bạn Minh cùng các bạn khác rủ em sau giờ học đi tắm sông nhưng 

không có người lớn đi cùng. Nếu là em, em sẽ làm gì? Vì sao? 

…………………………………………………………………………………. 

Câu 5: 1) Hãy tích vào cột với mỗi nội dung em tự đánh giá em theo gợi ý: 

Nội dung đánh giá 

Mức độ đánh giá 

Thường xuyên 

thực hiện 

Thỉnh thoảng 

thực hiện 
Chưa thực hiện 

1. Nhận biết được các khu vực có 

nước sâu cần tránh xa. 
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2. Nhắc nhở bạn bè thực hiện an 

toàn khi ở gần khu vực có nước. 

   

3. Biết tìm sự trợ giúp từ người lớn 

khi thấy bạn gặp nạn đuối nước. 

   

4. Có ý thức bảo vệ bản thân trước 

nguy cơ đuối nước. 

   

2) Giáo viên nhận xét 

…………………………………………………………………………………. 

B. Thang điểm đánh giá 

Câu 1 (1 điểm): B 

Câu 2 (1 điểm): C 

Câu 3 (2 điểm): Học sinh nêu được ít nhất 2 việc cần làm để phòng tránh nguy 

cơ đuối nước (tập bơi, đi bơi có người lớn giám sát, mặc áo phao khi bơi, không 

lại gần khu vực nước sâu,…). 

Câu 4 (2 điểm): Học sinh nêu được cách xử lí  phù hợp (từ chối các bạn, khuyên 

các bạn không nên đi bơi ở nơi nước sâu mà không có người lớn theo cùng,…) 

Câu 5: Giáo viên nhận xét mức độ thực hiện thói quen ăn uống lành mạnh của 

học sinh. 

- Bước 6: Dự kiến điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch bài dạy 

+ Về nội dung và phương pháp 

Trong hoạt động quan sát tranh và video, nếu học sinh chỉ kể lại sự việc mà 

chưa giải thích được nguyên nhân nguy hiểm, giáo viên sẽ gợi mở thêm bằng 

các câu hỏi “Vì sao?” để học sinh hiểu rõ nguy cơ đuối nước.  

Khi liên hệ thực tế địa phương, giáo viên định hướng học sinh nêu thêm 

cách phòng tránh phù hợp với những khu vực có nước gần nơi sinh sống.  

+ Về hình thức tổ chức và công cụ 

Nếu hoạt động thảo luận hoặc trò chơi kéo dài thời gian, giáo viên sẽ giới 

hạn thời gian chia sẻ và ưu tiên các ý kiến tiêu biểu.  

Trong trò chơi “Phản xạ nhanh”, giáo viên có thể yêu cầu một số học sinh 

giải thích lí do lựa chọn để tránh trả lời theo bạn. 

+ Về kiểm tra, đánh giá 
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Nếu học sinh còn nhầm lẫn giữa việc nên làm và không nên làm khi ở 

gần nước, giáo viên sẽ bổ sung thêm tình huống thực tế để học sinh luyện tập 

nhận diện và xử lí phù hợp. 

 Như vậy, thông qua việc xây dựng và tổ chức dạy học một số kế hoạch 

bài dạy minh họa trong chủ đề “Con người và sức khỏe”, có thể thấy việc tích 

hợp giáo dục sức khỏe cho học sinh là hoàn toàn khả thi và phù hợp với đặc 

điểm của môn học, cũng như đặc điểm tâm sinh lí và định hướng phát triển 

năng lực, phẩm chất của học sinh. Các hoạt động học tập được thiết kế theo 

hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, gắn với thực tiễn, góp 

phần hình thành cho các em những thói quen, hành vi có lợi cho sức khỏe một 

cách bền vững. 

Tuy nhiên, để đánh giá một cách toàn diện hiệu quả của việc tích hợp 

giáo dục sức khỏe trong dạy học, đề tài không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các 

kế hoạch bài dạy minh họa mà còn tiến hành tổ chức dạy học, khảo sát và thu 

thập dữ liệu thực tế. Nội dung này được trình bày cụ thể ở mục 2.4. 

2.4. Đánh giá hiệu quả kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục sức khỏe trong 

dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe”, môn Khoa học 4 

 Để đánh giá hiệu quả các kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục sức khỏe 

đã thiết kế, đề tài tiến hành tổ chức dạy học một số bài học thuộc chủ đề “Con 

người và sức khỏe”, kết hợp khảo sát học sinh sau thực nghiệm. Kết quả này 

được đối chiếu khảo sát về hứng thú, tinh thần tham gia và khả năng vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn của học sinh. 

 Trong quá trình đánh giá, đề tài sử dụng kết hợp nhiều hình thức và công 

cụ khác nhau như: quan sát trực tiếp hoạt động học tập của học sinh trên lớp; 

thu thập và phân tích sản phẩm học tập; sử dụng phiếu khảo sát học sinh sau 

tiết học. Nội dung phiếu khảo sát tập trung vào các tiêu chí như mức độ hứng 

thú, mức độ tham gia, khả năng vận dụng kiến thức và mong muốn tiếp tục 

tham gia các tiết học tương tự. 

 Sau khi tiến hành khảo sát, kết quả được tổng hợp và xử lí dưới dạng 

bảng thống kê các tiêu chí: mức độ hứng thú, mức độ tham gia, khả năng và 
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mức độ vận dụng kiến thức vào đời sống cũng như nhu cầu học tập của học 

sinh đối với các bài học tích hợp giáo dục sức khỏe. Cụ thể như sau (Phụ lục 3) 

- Mức độ hứng thú của học sinh sau khi học các bài tích hợp giáo dục sức khỏe. 

 Để đánh giá mức độ hứng thú của học sinh sau khi tham gia các tiết học 

tích hợp giáo dục sức khỏe, thu được kết quả như sau: 

Bảng 2.2. Mức độ hứng thú của học sinh sau khi học các bài tích hợp GDSK 

STT Mức độ Số lượng Tỉ lệ 

1 Rất hứng thú 48 48% 

2 Hứng thú 49 49% 

3 Bình thường 3 3% 

4 Không hứng thú 0 0% 

Tổng 100 100% 

Kết quả khảo sát về mức độ hứng thú của học sinh sau khi tham gia các 

bài học tích hợp giáo dục sức khỏe trong chủ đề “Con người và sức khỏe” là 

rất cao. Cụ thể, có 48 học sinh (chiếm 48%) “Rất hứng thú” và 49 học sinh 

(chiếm 49%) “Hứng thú” với bài học tích hợp. Như vậy có tới 97% học sinh 

nhận định tích cực về các bài học tích hợp giáo dục sức khỏe. Điều này đã phản 

ánh sự phù hợp của nội dung cũng như cách thức tổ chức dạy học. 

Bên cạnh đó, chỉ có 3% cảm thấy bài học ở mức độ “Bình thường” và 

đặc biệt, không học sinh nào lựa chọn phương án “Không hứng thú”. Tỉ lệ này 

cho thấy hầu hết các học sinh đều quan tâm và có hứng thú nhất định với các 

nội dung tích hợp giáo dục sức khỏe trong môn Khoa học 4. Bởi vì, các bài học 

và nội dung bài học có tính thiết thực, gần gũi và gắn liền với thực tiễn đời sống 

của các em. Đồng thời, giáo viên cũng đã vận dụng linh hoạt các phương pháp, 

hình thức tổ chức dạy học tích cực, tạo điều kiện cho mọi học sinh được tham 

gia, trải nghiệm và khám phá. 

 Điều này cho thấy các bài học tích hợp giáo dục sức khỏe đã tạo được sự 

hứng thú và thu hút học vào các tiết học. 

- Mức độ tham gia của học sinh trong các hoạt động học tập tích hợp giáo dục 

sức khỏe. 
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 Bên cạnh việc đánh giá mức độ hứng thú, đề tài tiếp tục khảo sát mức độ 

tham gia của học sinh vào các hoạt động học tập nhằm làm rõ hơn hiệu quả của 

các tiết học tích hợp giáo dục sức khỏe. Kết quả thu được như sau: 

Bảng 2.3. Mức độ tham gia trong các hoạt động học tập tích hợp giáo dục sức khỏe  

STT Mức độ Số lượng Tỉ lệ  

1 Rất tích cực  77 77% 

2 Tích cực 21 21% 

3 Bình thường 3 3% 

4 Không tham gia 0 0% 

Tổng 100 100% 

Kết quả khảo sát thu được về mức độ tham gia tiết học của các em cho 

thấy đa số học sinh đều tham gia tích cực vào quá trình học tập. Cụ thể, có 77 

học sinh (chiếm 77%) lựa chọn “Rất tích cực”, 21 học sinh (chiếm 21%) “Tích 

cực” và 3% “Bình thường” và không có học sinh nào lựa chọn “Không tham 

gia”. Như vậy, có tới 98% học sinh tham gia vào các hoạt động học tập ở các 

mức độ khác nhau, trong đó tỉ lệ tham gia tích cực chiếm ưu thế. 

 Kết quả phản ánh hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động dạy học trong 

các kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục sức khỏe. Các hoạt động được thiết kế 

phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi, đa dạng về hình thức học đã tạo điều kiện 

cho học sinh được tham gia một cách chủ động và tích cực. Đồng thời, nội dung 

bài học gần gũi với thực tiễn đời sống cũng góp phần thu hút sự chú ý và khuyến 

khích học sinh tham gia vào các hoạt động học tập.  

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít học sinh tham gia ở mức độ hạn chế (3%), 

cho thấy giáo viên cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo cơ hội để tất cả học sinh 

đều được tham gia đầy đủ, từ đó nâng cao hiệu quả dạy học. 

- Kết quả khả năng vận dụng kiến thức giáo dục sức khỏe vào thực tiễn của học 

sinh sau khi học 



 

74 

 Không chỉ dừng ở việc khảo sát mức độ hứng thú và mức độ tham gia 

tiết học của học sinh mà đề tài còn tiến hành đánh giá khả năng vận dụng kiến 

thức của học sinh sau khi học các bài học tích hợp giáo dục sức khỏe. Kết quả 

khảo sát được thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2.1. Kết quả khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn sau khi học 

Kết quả khảo sát về khả năng vận dụng kiến thức của học sinh sau khi 

học các bài tích hợp giáo dục sức khỏe cho thấy học sinh đã bước đầu biết áp 

dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống. Cụ thể, có 75 học sinh (97,4%) 

lựa chọn “Biết lựa chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe”, 62 học sinh (80,5%) 

“Biết ăn uống, sinh hoạt hợp lí”, 51 học sinh (66,2%) lựa chọn “Biết cách 

phòng, tránh đuối nước” và 43 học sinh (55,8%) lựa chọn “Biết phòng tránh 

một số bệnh liên quan đến ăn uống”. 

Kết quả phản ánh các nội dung giáo dục sức khỏe được tích hợp trong 

bài học đã có tác động tích cực đến nhận thức và bước đầu hình thành hành vi 

của trẻ. Trong đó, nội dung về lựa chọn thực phẩm và ăn uống hợp lí có tỉ lệ 

học sinh vận dụng cao hơn, có thể do các nội dung này gắn bó mật thiết với đời 

sống hằng ngày của các em, dễ quan sát và thực hiện. Bên cạnh đó, các nội 

dung như phòng tránh đuối nước và phòng bệnh tuy cũng được học sinh tiếp 

thu nhưng mức độ vận dụng còn thấp hơn, có thể do các tình huống thực tế ít 

xảy ra thường xuyên hoặc học sinh chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm trong thực 

tế. Một nguyên nhân khác có thể xuất phát từ thực tế sinh hoạt của học sinh. 

Biết phòng tránh 
một số bệnh liên 

quan đến ăn uống
55.8%

Biết lựa chọn một 
số thực phẩm tốt 

cho sức khỏe
97.4%

Biết ăn uống, sinh 
hoạt hợp lí

80.5%

Biết cách 
phòng, tránh 

đuối nước
66.2%

KẾT QUẢ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO 
THỰC TIỄN SAU KHI HỌC



 

75 

Nhiều em được gia đình quan tâm, đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ 

dinh dưỡng. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số em có thói quen thích ăn vặt, 

lựa chọn thực phẩm chưa hợp lí, phần nào cũng đã ảnh hưởng đến việc hình 

thành và duy trì các hành vi chăm sóc sức khỏe một cách khoa học. 

- Tần suất học sinh vận dụng kiến thức giáo dục sức khỏe trong đời sống hằng 

ngày 

 Để đánh giá sâu hơn mức độ vận dụng kiến thức đã học của học sinh vào 

đời sống hằng ngày, đề tài tiếp tục khảo sát tần suất học sinh áp dụng những 

điều đó như thế nào trong thực tế. Kết quả có được như sau: 

Bảng 2.4. Tần suất vận dụng kiến thức sức khỏe vào đời sống hằng ngày 

STT Mức độ Số lượng Tỉ lệ  

1 Thường xuyên 70 70% 

2 Thỉnh thoảng 30 30% 

3 Ít khi 0 0% 

4 Không bao giờ 0 0% 

Tổng 100 100% 

Mức độ vận dụng kiến thức vào đời sống hằng ngày của học sinh cho 

thấy phần lớn học sinh đã có ý thức áp dụng những điều đã học vào thực tế. Cụ 

thể, có 70% “Thường xuyên” vận dụng kiến thức đã học, 30 học sinh (chiếm 

30%) “Thỉnh thoảng” vận dụng, và không có học sinh nào lựa chọn các phương 

án “Ít khi” hoặc “Không bao giờ”. 

Kết quả phản ánh hiệu quả rõ rệt của các kế hoạch bài dạy tích hợp giáo 

dục sức khỏe, không chỉ giúp học sinh nắm được kiến thức mà còn góp phần 

hình thành thói quen và hành vi tích cực trong cuộc sống hằng ngày. Việc học 

sinh thường xuyên và thỉnh thoảng vận dụng kiến thức cho thấy các nội dung 

bài học đã có sự tác động đến nhận thức và bước đầu chuyển hóa thành hành 

động cụ thể. 

Tuy tỉ lệ học sinh vận dụng ở mức “Thỉnh thoảng” vẫn còn chiếm 30%, 

cho thấy việc hình thành thói quen chưa thực sự ổn định và cần có thời gian dài 

cũng như sự hỗ trợ từ nhà trường, gia đình và xã hội. Do đó, trong quá trình 

dạy học, cần tiếp tục tăng cường các hoạt động gắn với thực tiễn, đồng thời 



 

76 

phối hợp với phụ huynh để giúp trẻ duy trì và phát triển các hành vi tích cực 

liên quan đến sức khỏe. 

- Mức độ mong chờ các tiết học tích hợp giáo dục sức khỏe 

 Bên cạnh các tiêu chí trên, đề tài tiến hành khảo sát mong muốn học tập 

của các em đối với các tiết học tích hợp giáo dục sức khỏe nhằm đánh giá mức 

độ hấp dẫn và tính phù hợp của nội dung dạy học. Kết quả thể hiện như sau: 

Bảng 2.5. Mức độ mong chờ các tiết học tích hợp giáo dục sức khỏe 

STT Mức độ Số lượng Tỉ lệ  

1 Rất mong chờ 41 41% 

2 Mong chờ 46 46% 

3 Bình thường 13 13% 

4 Không mong chờ 0 0% 

Tổng 100 100% 

Khảo sát thu được kết quả về mong muốn tiếp tục tham gia các bài học 

giáo dục sức khỏe có xu hướng tích cực. Cụ thể, có 41% học sinh lựa chọn 

phương án “Rất mong chờ” và 46% lựa chọn “Mong chờ” được tiếp tục tham 

gia các bài học tương tự. Như vậy, có tới 87% học sinh thể hiện mong muốn 

được học thêm các nội dung giáo dục sức khỏe trong chủ đề “Con người và sức 

khỏe”, môn Khoa học. Nhưng cùng với đó, có 13% cảm thấy “Bình thường” 

và không có học sinh nào lựa chọn phương án “Không mong chờ”.  

Kết quả khảo sát từ Bảng 2.2 đến Bảng 2.5 cho thấy các kế hoạch bài 

dạy tích hợp giáo dục sức khỏe đã mang lại hiệu quả tích cực và nhận được 

phản hồi tốt từ học sinh. Nội dung bài học thiết thực, gần gũi cùng với việc đa 

dạng hóa các hoạt động dạy học đã khơi dậy hứng thú, tạo môi trường để học 

sinh tham gia chủ động và bước đầu hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức vào 

thực tiễn (đặc biệt là trong lựa chọn thực phẩm và ăn uống hợp lí). 

Tuy nhiên, số liệu cũng ghi nhận một bộ phận nhỏ học sinh còn hạn chế 

trong mức độ vận dụng kiến thức. Điều này xuất phát từ sự khác biệt về năng 

lực tiếp nhận, sở thích cá nhân và tác động từ môi trường sống xung quanh. 

Thực tế này khẳng định rằng việc hình thành thói quen sức khỏe cho học sinh 

tiểu học là một quá trình lâu dài, đòi hỏi giáo viên cần tiếp tục đổi mới phương 
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pháp, tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế, đồng thời đẩy mạnh sự 

phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để duy trì các hành vi tích cực 

một cách bền vững. 
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Tiểu kết chương 2 

Trong chương 2, đề tài đã đề xuất một số nguyên tắc và quy trình thiết 

kế kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục sức khỏe trong chủ đề “Con người và 

sức khỏe”, môn Khoa học 4. 

Trên cơ sở đó, đề tài tiến hành thiết kế các kế hoạch bài dạy theo hướng 

phát huy tính tích cực, tăng cường trải nghiệm và vận dụng kiến thức vào thực 

tiễn cho học sinh. Các hoạt động học tập được xây dựng phù hợp với đặc điểm 

nhận thức của học sinh lớp 4 và mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 

2018. 

Những kế hoạch bài dạy này góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục sức 

khỏe cho học sinh tiểu học, đồng thời là cơ sở để tiến hành thực nghiệm và 

đánh giá hiệu quả ở chương tiếp theo. 
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KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 

1. Kết luận  

 Đề tài Tích hợp giáo dục sức khỏe trong dạy học chủ đề “Con người và 

sức khỏe”, môn Khoa học 4 đã hệ thống hóa cơ sở lí luận, đánh giá đúng thực 

trạng và tiến hành thực nghiệm sư phạm thành công. Kết quả thực nghiệm đã 

chứng minh tính khả thi và hiệu quả của đề tài khi mức độ hứng thú, tinh thần 

chủ động học tập và năng lực vận dụng kiến thức bảo vệ sức khỏe của học sinh 

đều được nâng cao rõ rệt. 

Trên cơ sở lí luận và thực tiễn, đề tài đã xây dựng được hệ thống nguyên 

tắc và quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục sức khỏe trong chủ 

đề “Con người và sức khỏe”, môn Khoa học 4 đảm bảo tính khoa học, tính sư 

phạm và tính khả thi. Đây là cơ sở định hướng quan trọng giúp giáo viên có thể 

chủ động thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe 

trong thực tiễn. 

Đề tài đã thiết kế được 5 kế hoạch bài dạy tích hợp giáo dục sức khỏe 

trong chủ đề “Con người và sức khỏe”, môn Khoa học 4. Các kế hoạch bài dạy 

được xây dựng phù hợp với mục tiêu Chương trình GDPT 2018, góp phần nâng 

cao hiệu quả dạy học và hình thành cho học sinh ý thức chăm sóc, bảo vệ sức 

khỏe trong cuộc sống hằng ngày. 

2. Kiến nghị 

 Tiếp tục vận dụng các nguyên tắc, quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy 

tích hợp giáo dục sức khỏe trong dạy học môn Khoa học 4 cũng như các môn 

học khác ở tiểu học nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, phát triển phẩm chất và 

năng lực cho học sinh. 
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PHỤ LỤC 1 

PHIẾU KHẢO SÁT GIÁO VIÊN  

VỀ THỰC TRẠNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỨC KHỎE TRONG DẠY 

HỌC CHỦ ĐỀ “CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE”, MÔN KHOA HỌC 4 

Kính gửi Qúy Thầy/ Cô! 

 Em là sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, hiện đang thực hiện khóa luận tốt 

nghiệp với đề tài: Tích hợp giáo dục sức khỏe trong dạy học chủ đề “Con 

người và sức khỏe”, môn Khoa học 4. 

 Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Thầy/Cô thông qua phiếu khảo 

sát này để tìm hiểu thực trạng dạy học tích hợp giáo dục sức khỏe trong giảng 

dạy. 

 Kết quả khảo sát chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học và được đảm bảo 

bảo mật thông tin. 

I. Thông tin chung 

Trường Tiểu học: ……………………………………. 

Lớp Thầy/ Cô đang giảng dạy: ………… 

 Kính mong Thầy/ Cô vui lòng đọc kĩ các câu hỏi dưới đây và đánh dấu X vào 

ô tương ứng với phương án trả lời phù hợp nhất. 

II. Nội dung khảo sát 

Câu 1. Thầy/Cô đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của việc dạy học 

tích hợp giáo dục sức khỏe trong chủ đề “Con người và sức khỏe”, môn 

Khoa học 4? 

Rất quan trọng  

Quan trọng 

Bình thường  

Không quan trọng 

Câu 2. Thầy/ Cô có thường xuyên tích hợp giáo dục sức khoẻ trong khi dạy 

học chủ đề “Con người và sức khỏe”? 

Rất thường xuyên 

Thường xuyên 

Thỉnh thoảng 
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Hiếm khi 

Câu 3. Thầy/ Cô thường sử dụng những phương án nào khi dạy học chủ 

đề này? (có thể chọn nhiều phương án) 

Thuyết trình, vấn đáp 

Trò chơi học tập 

Thảo luận nhóm, đóng vai 

Trải nghiệm thực tế 

Sử dụng tranh ảnh, video, mô hình 

Khác: ……………………………………………………………………… 

Câu 4. Thầy/ Cô thường gặp những khó khăn nào khi thực hiện dạy học 

tích hợp giáo dục sức khỏe? (có thể chọn nhiều phương án) 

Thiếu thời gian trên lớp 

Thiếu tài liệu, học liệu trực quan 

Cơ sở vật chất bị hạn chế 

Học sinh chưa chủ động, ít hứng thú 

Khác: ……………………………………………………………………… 
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PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH 

VỀ THỰC TRẠNG HỌC TẬP TRONG CHỦ ĐỀ “CON NGƯỜI VÀ 

SỨC KHỎE”, MÔN KHOA HỌC 4 

I. Thông tin chung 

Trường Tiểu học: ………………………………… Em học lớp: ………… 

Em hãy đọc kĩ các câu hỏi dưới đây và đánh dấu X vào ô trống trước câu trả 

lời mà em chọn. 

II. Nội dung khảo sát 

Câu 1. Em có thích học chủ đề “Con người và sức khoẻ” không? 

Rất hứng thú 

Hứng thú 

Bình thường 

Không hứng thú 

Câu 2. Trong giờ học, em có tham gia vào các hoạt động học tập như trò 

chơi, thảo luận nhóm, trải nghiệm…. không? 

Rất thường xuyên  

Thường xuyên 

Thỉnh thoảng 

Chưa bao giờ 

Câu 3. Trong cuộc sống hằng ngày, em có vận dụng kiến thức đã học để 

giữ gìn sức khoẻ của bản thân không? 

Rất thường xuyên 

Thường xuyên 

Thỉnh thoảng 

Không bao giờ 

Câu 4. Em có muốn được học nhiều hơn về các kiến thức liên quan đến sức 

khỏe không? 

Rất mong muốn 

Mong muốn 

Bình thường 

Không mong muốn 
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PHỤ LỤC 2 

TRANG SÁCH GIÁO KHOA CỦA KẾ HOẠCH BÀI DẠY CHỦ ĐỀ 

“CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE” 

 Bài 23: Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể 
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Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng 
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PHỤ LỤC 3 

PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH  

SAU KHI HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỨC KHỎE TRONG CHỦ ĐỀ 

“CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE”, MÔN KHOA HỌC 4 

I. Thông tin chung 

Trường Tiểu học: ………………………………………… Em học lớp: …… 

Em hãy đọc kĩ các câu hỏi dưới đây rồi đánh dấu X vào ô trống trước câu trả 

lời mà em chọn. 

II. Nội dung khảo sát 

Câu 1: Em cảm thấy thế nào về các bài học giáo dục sức khỏe trong chủ đề 

“Con người và sức khỏe”. 

Rất hứng thú 

Hứng thú 

Bình thường 

Không hứng thú 

Câu 2: Trong tiết học, em tham gia các hoạt động học như thế nào? 

Rất tích cực  

Tích cực 

Bình thường 

Không tham gia 

Câu 3: Sau khi học xong bài học, em có thể làm được những việc nào sau 

đây? (có thể chọn nhiều phương án) 

Biết phòng tránh một số bệnh liên quan đến ăn uống 

Biết lựa chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe 

Biết ăn uống, sinh hoạt hợp lí 

Biết cách phòng, tránh đuối nước 

Chưa áp dụng được 

Câu 4: Qua các bài học giáo dục sức khỏe, em đã vận dụng những điều học 

được vào đời sống hằng ngày như thế nào? 

Thường xuyên 

Thỉnh thoảng 
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Ít khi 

Không bao giờ 

Câu 5: Em có muốn được học thêm các bài học về giáo dục sức khỏe 

không? 

Rất muốn 

Muốn 

Bình thường 

Không muốn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


